VIÊN CHĂN NUÔI QUỐC GIA 


KỸ THUẬT 
CHĂN NUÔI LỢN SẠCH 


Ts. PHẠM SỸ TIỆP 


KỸ THUẬT CHĂN NUÔI 
LỮN SẠCH 


HÀ NỘI 2004 


KỸ THUẬT GHĂN NUÔI LỰN SẠGH 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


NGUYÊN ĐÌNH THIÊM 


Biên tập:  PHẠM SỸ TIỆP 


, 


Sửa bản in: HOÀNG MINH 
Bìa uà Trình bày: KHÁNH TÂM - fahas 


———— 


H 


c= —- 
In 1.000 cuốn khổ 13 x 19 em tại xưởng ín Thống Kê. Giấy 
phép xuất bản số 01-565/XB - QLX8. In xong và nộp lưu chiểu 
Quý IV-2004. 


LỮI Núi ĐẦU 


Trong thập kỷ qua, ngành chăn nuôi ở nước ta có 
những bước phát triển mạnh mẽ. Sản lượng thịt bi các loại 
đạt 2,32 triệu tấn (năm 2003), trong đó :hịt lợn hơi đạt 
1/79 triệu tấn, thịt trâu bò hơi đạt 160 ngàn tấn, thịt gia 
cầm hơi đạt 370,0 ngàn tấn. Sản lượng thịt bình quân đầu 
người năm 2003 như sau: thị lợn hơi các loại: 
29.83kg/người/năm, trong đó thịt lợn: 23,02 kg (chiếm 
77,17%), thịt gia cẩm: 4,25kg (15,92%), thịt trâu bò: 
2,05kg (6,87%), trứng 60 quả, sữa 1,56 lí/¿người/năm. So 
với năm 1990, tổng sản phẩm ngành chăn nuôi tăng gấp 3 
lần, kim ngạnh xuất khẩu tăng đáng kể, giá trị sản phẩm 
ngành chăn nôi trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp 
tăng từ 19,0 % (năm 1990) lên 27,0% (năm 2003). 


Hiện nay và trong tương lai, ngành chăn nuôi lợn vẫn 
luôn chiếm một vị trí quan trọng trong ngành chãn nuôi vì 
nó cung cắp một khối lư=..y thịt, mỡ chủ yếu làm thực 
phẩm cho con 1 ĐUỜI. ngoài ra còn cưng cấp một khối 
lượng phân bón cho ngành trồng trọt và các sản phẩm quan 
trọng cho ngành công nghiệp chế biến. Theo Tổng cục 
Thống kê (2003), tống số đầu lợn của cả nước đạt 24,3' 
triệu con. Năng suất thịt lợn hơi/nái/năm đạt bình quân từ 
200 - 650 kg. Tuy nhiên, năng suất chăn nuôi lợn của nước 
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ta còn ở mức thấp so với các nước có nền chăn nuôi công 
nghiệp phát triển trên thế giới và khu vực. 

Để đạt được mục tiêu sản lượng bình quân đầu 
người/năm là 35 kg thịt lợn hơi vào năm 2010, chúng ta 
phải phấn đấu đưa tổng đàn lợn của cả nước từ 23,6 triệu 
con (năm 2003) lên 30 triệu con (2010) với chất lượng đàn 
lợn thịt có tỷ lệ nạc cao (trên 50%), đạt tiêu chuẩn vệ sinh, 
an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước 
và xuất khẩu. Muốn vậy việc áp dụng đồng bộ những tiến 
bộ kỹ thuật theo hướng chăn nuôi lợn công nghiệp là hết 
SỨC quan trọng. 

Cuốn sách Kỹ thuật chăn nuôi lợn ở trang trại là sự 
tổng hợp các kết quả của các công trình nghiên cướ khoa 
học trong và ngoài nước nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc 
biệt là các chủ trang trại chăn nuôi lợn ngoại theo hướng 
công nghiệp một số ihông tin, kiến thức mới, những tiến 
bộ kỹ thuật mới về giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật 
chăm sóc, quản lý đàn lợn, chuồng trại và hạn chế ô nhiễm 
môi trường..Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc 
chắn sẽ còn nhiều vấn để cần phải bổ xung. Rất mong 
nhận được sự góp ý của các độc giả, bà con nông dân và 
các chủ trang trại để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 


Tác giả. 


HƯƯNG1. GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG LỰN 


l¡ MỘT SỐ GIỐNG LỢN PHỔ BIẾN NUÔI TẠI VIỆT NAM 
1.1 Các giống lợn nội: 


1. Lợn Ể: Là một giống lợn có từ lâu đời, có nguồn 
gốc từ tỉnh Nam định, trước đây là giống lợn nuôi phổ biến 
ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Dựa vào đặc điểm thể hình, 
người ta chia lợn Ỉ thành 2 loại: Í mỡ và Ï pha. 


+ Ï mỡ (Ỉ bột): có thân hình tròn chĩnh, màu lông đen 
tuyển, mặt nhăn, lưng võng, chân thấp, bụng xệ. 


+ Ï pha (còn gọi là Í ống bương): là lợn Ï đã được pha 
tạp với các loại lợn khác, có thân hình to hơn, lưng thẳng ' 
hơn và mặt ít nhăn hơn Ỉ mỡ. 


+ Khối lượng trưởng thành đạt 90-100 kg. Lợn đực 
thường nhỏ hơn lợn cái, thành thục về tính từ 3-4 tháng 
tuổi (khối lượng 20-25kp), lợn cái thường phối giống chậm 
hơn (7-8 tháng tuổi ) khi khối lượng đạt 30-40 kg. Số vú 
trung bình 10-11 vú, đẻ 10 con/ổ, khối lượng sơ sinh: 400 - 
450g/con, khối lượng khi 2 tháng tuổi chỉ đạt 5,0 - 6,0 
kg/con. Tỷ lệ mỡ rất cao: 45%, tỷ lệ nạc đạt 34%. Tiêu tốn 
5 - 7 kg thức ăn/kg tăng trọng. 


LỢN NÁI Ï 


2. Lợựn Móng Cái 

Có nguồn gốc từ huyện Móng cái, tỉnh Quảng Ninh. 
Đây là giống lợn phổ biến nhất hiện nay ở các tỉnh miền bắc 
và miễn trung. Có 3 dạng hình: Móng Cái xương to, Móng 
Cái xương nhỡ và Móng Cái xương nhỏ. Giống nuôi phổ biến 
nhất hiện nay là Móng Cái xương to và xương nhỡ. 

+ Ngoại hình: đầu đen, giữa trán có I đốm trắng 
hình nêm hoặc hình thoi. Lưng và mông mầu đen, có 1 
khoang trắng ở cổ bụng và chân, phần trắng này nối nhau 
bằng một vành đai trắng vắt qua vai làm cho phân đen còn 
lại trên lưng và mông có hình yên ngựa. Giữa phần đen và 
phần trắng có một đường viền rộng khoảng 2 cm, ở đó có 
lông trắng, da đen. Đó chính là điểm để phân biệt giữa lợn 
Móng Cái thuần chủng với các loại lợn Lang khác. 


+ Lợn đực khi trưởng thành nhỏ hơn con cái. Thành 
thục về tính từ rất sớm: lợn đực 15 ngày tuổi trong địch 
hoàn đã có tinh trùng: lợn cát bắt đầu động dục khi dược 
2-3 tháng tuổi. Có 12 - 14 vú, sinh sản cao, đạt 10 — 14 
con/ổ, nuôi con khéo. Khối lượng lợn con sơ sinh là 600- 
700g. Lợn nuôi thịt 10 tháng tuổi đạt 60 — 70 kg. Tỷ lệ nạc 
đạt 35-38%. Tỷ lê mỡ cao, từ 41 — 42%. 


3. Lợn Lang hồng 


Đây là loại lợn hướng mỡ, là giống lợn địa phương 
nên có tên gọi khác là Lợn lang Lạng Sơn, lợn lang Thái 
Nguyên, lợn lang Thái Bình. 

+ Ngoại hình: nhóm lợn lang này thường là kết quả 
của sự pha máu giữa lợn Móng cái với lợn địa phương. 
Lông da lang từng nhóm to, nhỏ trên mình, không ổn định 
như lợn Móng Cái. 


+ Những đặc điểm về sản xuất thua kém lợn Móng 
Cái nhưng không đáng kể. Nái sinh sản có 10 -- 12 vú trở 
lên, đẻ 10 con/ở; khối lượng sơ sinh 0,45 - 0,50 kg/con. 
Lợn nuôi thịt 10 tháng tuổi đạt 58 — 59 kp, 2 tháng tuổi đạt 
58 - 59 kg, tỷ lệ mỡ 41% với tiêu tốn 5,8 - 6,0 kg thức ăn 
hỗn hợp/ 1 kg tăng trọng. 

4. Lợn Có 


Hướng mỡ - nạc, thích nghị ở các tỉnh khu 4 cũ và 
các tỉnh Duyên hải miền Trung. 

+ Ngoại hình: lông đen tuyển, đáng nhỏ, mốm dài, 
chậm lớn. Chịu đưng kham khổ cao với khí hậu khắc 
nghiệt và thức ăn hạn chế. 

+ Lợn trưởng thành nặng 35 -- 40 kg. Nuôi giết thịt ở 
11 — 12 tháng tuổi đạt 30 - 35 kg. Tỷ lệ móc hàm thấp: 40 - 
45%. Hiện nay, giống lợn này có số lượng ngày một giảm do 
được thay thế bằng lợn Móng Cái và các loại lợn lai khác. 

5. Lợn Mường Khương 

- _ Được hình thành tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào 
Cai, hướng sản xuất mỡ nạc. 

+ Ngoại hình: có khung xương to, mình lép, tai to và 
rủ che kín mắt. Lông đen tuyển hoặc nâu sẫm, có con có 
đốm trắng ở trán, bốn chân và khấu đuôi. 

+ Lợn thành thục muộn, sinh sản kém: 8 con/ổ, trọng 
lượng sơ sinh 0,50 kpg/con; khối lượng 2 tháng tuổi 6,40 
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kg/con. Lợn nuôi thịt 10 tháng tuổi đạt 75 — 80 kg, tỷ lệ mỡ 42 
= 43 %. Tiêu tốn 6,5 — 6,7 kg thức ăn/ kg tăng trọng. Lợn thích 
nghỉ ở vùng cao nhưng không phổ biến trong sản xuất. 


LỚN MUỚNG KHLRG 


6. Lợn Mẹo 

Hướng mỡ - nạc, là giống lợn miền núi vùng người 
Mèo, được nuôi nhiều ở núi và rẻo cao tỉnh Nghệ An, Hà 
Tỉnh, Lào Cai, Yên Bái và một số vùng ở Tây Nguyên. 

+ Ngoại hình: lông màu đen tuyển, có đốm trắng ở 
trán, bốn chân và đuôi. 

+ Thành thục muộn, sinh sản kém, đẻ ít con. Lợn 
nuôi thịt chậm lớn: 10 — 12 tháng tuổi được 40 - 45 kg. 

7. Lợn Ba Xuyên (lợn Bông ) 

Là giống lợn địa phương miền tây nam bộ, xuất phát 
từ vùng Vị Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Lợn Ba Xuyên được 


hình thành từ các giống lợn địa phương lai với giống 
lợn Hải Nam, Craonnaise và Berkshire. 


8. Lợn Thuộc Nhiêu 

Đây là giống lợn được hình thành từ năm 1930, là 
kết quả lai giữa lợn Bồ Xụ và lợn Yorshire ở vùng Thuộc 
nhiêu huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
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+ Ngoại hình: lông da trắng, có bớt đen nhỏ trên lưng 
mông. Tai to, đứng, đầu nhỏ thẳng, chân 'rgắn, lưng dài. 


+ Khối lượng khi trường thành từ 120-150 kg. Lợn 
cấi và lợn đực đều có tuổi thành thục ở 7-g tháng tuổi, số 
COH SƠ sinh trung bình từ 8-10 con/6. lợn nuôi thịt ]Q 
thắng tuổi đạt 95 _ 105 kg, tỷ lẹ Hạc 45 - 48%. Có khả 
Tăng sử dụng thức ăn nghèo PTrOtein, nuôi con khéo và 
chống chịu bệnh tật tốt, 


9. Lợn Trắng Phú Khánh 


Lợn hướng mỡ _ hạc được hình thành và phát triển ở 
Phú yên, Khánh hoà, có máu lợn yorkshire được ổn định 
qua chọn lọc và nhân thuần nhiều đời, Được Nhà nước 


Công nhận BiỐIIE vào năm 1988. 


+ Ngoại hình: lông da trắng tuyển, tai hơi nhô về 
phía trước, chân cao, lưng phẳng. 


+ Khả năng sinh sản tốt, để 10 _12 con/6. Lợn thịt 


nuôi 8 tháng tuổi đạt 85 - 00 kg, tỷ lệ nạc 47 _ 48%. 
1.2. Các giống lợn Hgoại: 


khác nhau như Liên Xô, Cuba, Nhật, Bị, Anh, Pháp, 


+ Ngoại hình: lông da màu trắng tuyền, hai tai đứng, mõm 
dài vừa phải, trán rộng. mặt gãy, ngực rộng, thể chất chắc chắn. 
+ Khả năng chịu đựng kham khổ tốt, khả năng sinh 
sản trung bình 1L con/lứa, nuôi con khéo. Lợn nuôi thịt 6 — 
7 tháng tuổi đạt 8Š - 95 kg. tỷ lệ thịt nạc 5 - 52%, chất 
lượng thị! tối. Con đực tuối trưởng thành có thể đạt tới 
330-380 kg, con cái đạt 220-280 kg. 


LẦN ĐẸ” V(IRKKSHIRE 


J895950 ng 


2. Giống lợn Landrace: Có nguồn gốc từ Đan 
Mạch, quá trình tạO giống kéo dài gần 8O năm, từ 1895. 
1907 và công nhận giống vào năm 1907, 

+ Ngoại hình: lông da trắng tuyển, có hình đáng 
quả lề, mông nở, trường mình, ngực hơi lÉp,  mõm dài, 
thẳng, hai tai rủ về phía trước che 2 mắt, bốn chân hơi yếu. 

+ Khả năng thích nghĩ kém hơn so với giống lợn 
Yorkshire ở điều kiện nhiệt đới nóng ẩm. 

+ Khả năng sinh sản trưng bình 11 con/ố, riêng lợn 
Landrace của Bỉ có SỐ con đẻ ra ít hơn (8-10 con/ổ). Chất 
lượng thịt tốt - tỉ lệ nạc cao. Lợn đực tuổi trưởng thành đạt 
350-400 kg và lợn cái đạt 220-300 kg. 


3. Giống lợn Duroe: Có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, được 
Công nhận vào năm 1860, 


+ Ngoại hình: lông màu đỏ hung hoặc nâu sắm, Độ 
trường mình vừa, 4 chân tọ khoẻ và vững chắc. Ngực sâu, 
rộng, mông vai phát triển tốt và cân đối, tai tọ nhưng 
không rủ về phía trước. 

+ Khả năng thích nghỉ: thích nghỉ kém ở điều kiện 
khí hậu nóng ẩm. 

+ Khả năng sinh sản: kém hơn nhiều so với lợn 
Landrace và Yorkshire: số con đẻ ra/lứa đạt 7-9 con. Khả 
Tiằng tăng trọng nhanh, sử dụng thức ăn tốt (tiêu tốn thức 
än/IKkg tăng trọng thấp), có tỉ lệ hạc cao (56-58%), chất 
lượng thịt tốt (thịt mềm do mộ nạc Xen lẫn với mô mỡ dắt). 
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4. Giống lợn Pietrain: Xuất xứ từ Bỉ, cỏng nhận 
giống vào năm 1956, 

+ Ngoại hình: màu lông đa trắng đan xen từng 
đám đen - rrane loang không đồng đều trên cơ thể, trường 
mình, tai CHIẾN đứng, đầu to vừa em oan lui mõm hệ, 4 chân 
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thẳng, mông nở, đùi to, lưng rộng. 

+ Khả năng thích nghỉ kém hơn hai giống lợn Landrace 
và Yorkshire ở điền kiện nhiệt đới nóng ẩm. Có gen yếu tim nên 
đễ bị chết đột tử khú lợn bị tác động của yếu tố sIress. 

+ Khả năng sinh“sản: đẻ ít con (trung bình 8,3-10,1 
con/ổ). Có tỉ lệ nạc cao nhất trong các giống lợn ngoại (60- 
62% nạc) nhưng chất lượng thịt không cao. Lợn đực 
trưởng thành đạt khối lượng 250-280 kg, lợn cái trưởng 
thành đạt khối lượng 180-200 kg. 

5. Giống lợn Hampshire: 

Xuất xứ từ Bắc Mỹ, công nhận giống vào năm 1820. 
Ngoại hình: lêng da màu đen, có vành đai trắng bao quanh 
mình sau xương hai và hai chân trước, đầu to vừa phải, mõm 
thàng. 4 chân khoẻ và vững chắc, thân hình phát triển cân đối. 


LỚN HAMPSHIRE 


Lợn nái thuần nết, ít đè con, sình sản không cao, 7 - 8 con/ở 
1.3. Các dàng lợn tổng hợp hiện có ở nước ta. 


1. Dòng lợn SM: dược công nhận là dòng vào năm 
1981 tại Pháp. 


Đồng SM là sản phẩm được tạo thành từ lai tạo giữa 3 
giống lợn Yorkshire, Hampshire và Duroc theo công thức: 
nái (Yorkshire x Hampshire) x đực Duroc. Dòng lợn này hiện 
Có tại trại lợn France Hytrid của Pháp tại tỉnh Đồng Nai. 
Hướng sử dụng: lợn nái dòng SM cho lai với đực Pietrain tạo 
ra đực tổng hợp (SM x Pietrain) và viết tát là đực SP. Hiện 
nay các trạt ở miền Nam vùng Đông Nam Bộ đang sử dụng 
phố biến đực SP để phối giống với lợn nái lai F1(LY) và 
FI(YL) để sản xuất ra lợn thương phẩm 5 máu ngoại. 


Cụthể: (Y.HD) x P =SP 
SM 

FHWYL) x đực SP X FI(LY) 
SPYL SPLY 


Hoặc là(YHDP)YL và (YHDP)Y 
Chỉ chú: Y - Yorkshire; P- Pietrai; H- Nampshire; L- 
Landrace và Ð - Duroc 


2. Dòng lợn LI9 (dòng Duroc trắng) được tạo ra ở 
nước Anh từ lai công nghệ gen và đưa vào nước ta năm 
1997. Lợn có màu lông trắng tuyển. 
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+ Sử dụng: 
. Đực L19 lai với lợn nái ông bà C1050 (nái lai LR 
xY}XIể tạo ra lợn bố mẹ CA. 
+ Đự LÍ lai với lợn nái ông bà C1230 tạo ra lợn bố mẹ C2. 


Hai dòng ông bà C1050 và C1230 là hướng sinh sản 
cao, số con đạt từ 10-13 con sơ sinh/ổ. 


3. Dòng L95 - được tạo ra ở Anh, từ lai tạo giữa 3 
giống lợn Landrace, Yorkshire và lợn Meishan của Trung 
Quốc. Dòng này sinh sản rất tốt - lợn nái có số vú trung bình 
14-16 vú. Dùng nái đòng L95 lai với đực LLandrace tạo ra lợn 
ông bà C1230 đạt số con sơ sinh trung bình 13 con/ổ. 


4. Đực tống hợp 402 - được tạo ra ở Anh, đưa vào 
Việt Nam năm 1997. Đây là dòng đực cuối cùng trong công 
thức tạo lợn lai thương phẩm 4 và 5 máu ngoại. Đực 402 là 
sản phẩm lai từ 2 giống - nái Landratce lai với đực Pietrain. 
Sử dụng đực 402 phối giống với lợn nái bố mẹ trong hệ thống 
giống của PIC sản xuất ra lợn thương phẩm cho tăng trọng 
tốt, tỉ lệ nạc cao với hiệu quả sử dụng thức ăn tốt. 


Các dòng lợn L19, L95, lợn đực 402 hiện có tại trại lợn 
giống Đồng Giao-Ninh Bình (thuộc Trung tâm Nghiên cứu 
lợn Thuy phương — Viện Chãn nuôi Quốc gia). 


li HỆ THỐNG GIỐNG LỢN Ở MIỀN BẮC. 


2.I. Hệ thống giống lợn từ nguồn nguyên liệu là 
các giống thuần nhập nội. 
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Hệ thống giống này được hình thành từ nguồn 
nguyên liệu là các giống thuần nhập nội như Yorkshire, 
Landrace, và Duroc. Sản phẩm cuối cùng của Hệ thống 
này là con lai nuôi thịt thương phẩm có 3 máu ngoại với tỷ 
lệ thịt nạc/thịt xẻ đạt 56 - 57%. 


Giống cụ kị 
—> 
Giống ông bà 
FIL(LY) x đực DR 
Fl(YL) x đực DR Giống hố mẹ 


— Lưựn thương phấm 


Ghỉ chú: L - giống Landrace ; Y - giống Yorkshire; 
D - giống Duroc 
2.2. Hệ thống giống lợn PIC (Anh quốc) 

Đây là một hệ thống giống lợn khá hoàn chỉnh ở Việt 
Nam.hiện nay. Hệ thống giống lợn:PTIC của Anh đưa vào Việt 
Nam năm 1997 hiện dã và đang phát triển tại miền Bác. Trên 
cơ sở 5 đòng cụ ky.(GGP) là Yorkshir (L06), Landrace (L! 1), 
Duroc trắng (L19), dòng tổng hợp có máu Meishan (L95) và 
đòng lợn đực Pietram, người ta đã lai tạo ra đàn ông bà là con 
lai 2 - 3 máu và sản phẩm cuối cùng là con lai có nhiều máu 
ngoại (4 - 5 mầu ngoại) có năng suất cao, chất lượng thịt tôt. 
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Tỷ lệ thịt nạc/ thịt xẻ đạt gần 60,0%. Đặc biệt đàn lợn nái bố 
mẹ có khả năng sinh sản tốt: số con sơ sinh từ 10,0 - I1,5 
con/lứa. số lứa/năm đạt 2,0 - 2,3. Số con cai sữa đạt 9,0 - IO,5 
con/ổ. Số con 60 ngày tuổi đạt: 8,6 - 9,0 con/ổ. Khối lượng 
bình quân lợn con 60 ngày tuổi từ 18,0 - 19,8 kg/con. 


> Lăm cụ kì 
xSL@o okLX “Là 


——— l.möngp bà 


®C1230x ¿L1 


C1050 xe Li9 ——> Lưưn bố mẹ 


+ 


g402 x? CÁ ——— Ìlxm thương phẩm 


PICCM 


Ghỉ chú: L- Giống landrace; Y- giống.xorkshire, P- 
Pietrain; L 95- dòng có máu Mẹcishan; L 19- dòng gầươc trắng. 
- IƯ NĂNG SUẤT LỢN CỦA CÁC CÔNG THỨC LAI KHÁC NHAƒ, ` 


3. 1. Năng suất lợn tgoại nuôi ở Việt NỀ và trên 
thế giới. Bang Ï 


Chỉ tiều Việt nam 


Khối lượng phốt giống lần đầu J@1-‡20 


| Tï lệ thụ thai 


Lứa đẻ/nái/năm 


I9 


Số con cai sữa/nái/năm 


Thịt lợn xuất chuồng/nải /năm 


140-1840 J3.0-25.0 | 


126)-i620 


1700-2200 


Tuổi đạt trọng lượng 90kg. 


Tiêu tôn thức àn/Ep tăng trọng 


Tăng trọng/“tháng (guái đoạn 25-90kg) 


18,0-20,5 


I80-185 


Kg 30-33 


22,5-26.0 


160-170 
26-2 


ngày/ð 


Pố/U ngày/con 
(kg) 
Tăng 200-250 


Irọng/ngày 
(ram) 


TTTA&k làng | 4.9-6,4 
trọng (kg) 
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Tỉ lệ thịt nạc/thịt xé I | 52-55 55-58 
3.2. So sánh năng suất của các giống lợn nuôi tại 
Việt Nam.Bảng 2 
[ m¡ bêu kí | Lợựnnói* | Lợn FL Lư F2 | làm F3 | Lựn 
thuật (50% 5% máu Lá ni l thuần & 
'*idui ngoại) 1uáu ngoại | lai ngoại 
ngoại) Tên 
Số con sơ sinh | 9,5-11,5 9,69-11,5 | 10.7-11/0 9,89-(1,0 &.5-10,5 | 
xững/Õ ị 
| | ⁄ 
Số con 60 | 63-873 |74-95 | 80-945 741743 | 7590! 


480-540 


3,61-4,26 


Độ dày mỡ | 5-6 2/5-3,5 
lưng P2 (cm) 


Tuổi đạt 90- 220-240 
-95kE 

Tỉ lệ thịi nạc/ 360-430 
thịt xé (%) 


t0.69-11,6 


11,L5-2/24 | 15.0-18/0 ¿ 


550-557 566-587 600-700 


327-3603 


2-2i0 95-20) 


[&ñ-1&§ 


12-i.8 


457-470 51.5-5á,U 


HƯƠNG 2. THỨC ĂN VÀ DÍNH DƯỠNG H0 LỮN 


Trong chăn nuôi lợn, thức ăn thường chiếm từ 70 - 
75% giá thành sản phẩm. Do đó, nghiên cứu để hiểu đây 
đủ và áp dụng đúng quy trình về thức ăn và dinh đưỡng 
cho lợn là một việc hết sức cần thiết. Các giống lợn có 
hướng sản xuất khác nhau nhu cầu định dưỡng cũng khác 


thuần có hướng nạc-mỡ và hạc cao đòi hỏi thức ăn có tỷ lệ 
protein cao để sản sinh ra thịt. Chế độ nuôi không phù hợp 
với đặc điểm sinh lý của các giống lợn có hướng sản xuất 


còn ở lợn hướng nạc, bộ máy hô hấp và tuần hoàn phát 
triển nhanh, tăng cường trao đổi chất để sản xuất ra thịt, 
Trong hệ tiêu hoá, lợn hướng nạc có nhiều chất men phân 
Biải chất protein, trái lại ở lợn hướng mỡ có nhiều men 
phân giải bột đường hơn. Đó là sự khác nhau cơ bản trong 
Việc sử dụng thức ăn cho lợn nội, lợn lai và lợn ngoại 
thuần. Ngày nay, các nước có nền chăn nuôi tiên tiến trên 
thế giới , để sản xuất ra Ị kg thịt hơi chỉ phải chí phí 2,5 - 
2,6 kg thức ăn, trong khi đó ở Việt Nam, phải mất trên 4 
kg. Nguyên nhân chủ yếu gây nên chị phí thức ăn cao là do 
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chúng ta chưa cân bằng đầy đủ các vật chất định dưỡng 
trong khẩu phần thức ăn, trong đó chủ yếu là năng lượng, 
protein, các axit amin và khoáng chất cho phù hợp với yêu 
cầu về dinh dưỡng của từng loại lợn. 

I NHỦ CẤU. NẴNG LƯỢNG TRỌNG KHẨU PHẦN THỨC ĂN CỦA LỢN 

1.1. Nhu cầu năng lượng cho duy trì và lăng trọng: 

se Nhu cầu năng lượng duy trì: 

- Nhu cầu năng lượng duy trì là năng lượng cần thiết 
để con lợn đảm bảo tồn thể trọng, không tăng và cũng 
không giảm khối lượng cơ thể. 

Nhu cầu năng lượng duy trì ñên quan đến thể trẹng con 
vật và điều kiện nhiệt độ. tốc độ gió của chuồng nuôi chúng. 

Nhu cầu năng lượng duy trì còn liên quan tuyến tính với 
trọng lượng trao đổi £W) của con vật. Trọng lượng trao đói là 
trọng lượng truyệt đối tính bằng KG với số mũ 0,75. Các kết 
quả nghiên cúu khoa học cho thấy, lợn ngoại nuôi ở Việt Nam 
có nhu cầu nàng lượng đuy trì được tính theo công thức rau: 

Edt = 1,77 x 70 x W0,75 Kcal 

hay là = 0,50 MI x W 0,75 Kcal 

se Nhu cầu năng lượng cho tăng trọng: 

Nhu cầu năng lượng để tổng hợp ra l kg protein ở 
lợn trung bình cần khoảng 69 MJ. Bản thân 1 kg protein có 
chứa 24 MỸ, nghĩa là cần 45 MJ tiêu tốn cho quá trình sinh 
tổng hợp. Năng suất tổng hợp đạt khoảng 35%. 
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Để chuyển hóa chất béo trong thức ăn thành mỡ trong 
cơ thể lợn, quá trình sinh tổng hợp đơn giản hơn, hiệu suất 
năng lượng để tích lũy mỡ đạt tới 75%. Nhu cầu năng lượng 
để tổng hợp I kg mỡ là 54 MĨ, bản thân l kg mỡ chứa 39 
MỊJ, đo đó năng lượng cần để tổng hợp 1 kg mỡ là 15 MI. 

Như vậy, để tổng hợp protein, con lợn cần tiêu tốn 
năng lượng gấp 3 lần mô mỡ (45:15). Do đó khả năng chịu 
nóng của lợn ngoại là rất kém. 

1.2. Nhu cầu năng lượng cho lợn nát: 
ai Nhu cẩu năng lượng cho lợn nái chứa: 

Trong thời gian mang thai, lợn nái chửa cần nhiều 
năng lượng để: duy trì cơ thể lợn mẹ, đồng thời nuôi đưỡng 
bào thai phát triển. 

Các công trình nghiên cứu khoa học cho thấy: 

+ Nhu cầu năng lượng duy trì/ngày đêm của lợn nái 
(trung bình nặng 140 kg) là: 

Chứa kỳ I cần 0,4 MJ ME/kg W 0,75 

Chửa kỳ H cần 0,5 MI ME/kg WO,75. 

+ Nhu cầu năng lượng cho sản xuất: nếu thành phần 
tăng trọng của lợn nái chửa có 15% protein và 25% mỡ thì 
cần 25 - 26 M1 MIE/kg tăng trọng của lợn mẹ (trung bình 
lợn mái trong thời kỳ chữa tăng trọng được khoảng 20 kg). 

BỊ Như cầu năng lượng cho lợn Hái HHÔI CÓH: 

Lợn nái nuôi con cần nhiều nãng lượng để duy trì cơ 
thể lợn mẹ và sản xuất sữa nuôi con. Như cầu năng lượng 
cho lợn nấi nuôi con được tính như sau: 
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+ Năng lượng duy trì là: 0,50 MJ ME/kg W 0,75 

+ Năng lượng cho sản xuất sữa: 8.80 MJ ME/kg sữa 
(1 kg sữa lợn có 5,4 MI, hiệu suất chuyển năng lượng ME 
khẩu phần thành năng lượng sữa là 65%). 

+ Tăng trọng tổ chức mỡ: 50 MI ME/kg tăng, giảm 
trọng ttổ chức mỡ: 47 MI ME/kg giảm. 

Nếu lợn nái ở lúc chửa được ăn nhiều và béo tốt lúc bắt 
đầu tiết sữa, trong quá trình nuôi con sẽ ăn ít đi và giảm trọng 
lượng nhanh hơn so với những con nái ở lúc chửa cho ăn hợp 
lý và có thể trạng hơi gầy ở lúc bắt đầu tiết sữa. 

2. Protein tà axit gmin 

2.I. Chức năng dinh dưỡng của protein 

Protein giữ một vị trí quan trọng trong các chất dinh 
dưỡng cần thiết cho cơ thể động vật. Protein của thức ăn sau 
khi được tiêu hóa và phân giải thành các axit amin, được tổng 
hợp thành các tế bào mô đặc trưng cho cơ thể gia súc làm 
cho gia súc sinh trưởng và phát triển bình thường. Trong cơ 
thể gia súc, protein cũng phân giải cho ra năng lượng (1 g 

„ protein phân giải cho ra 4,0 Kcal năng lượng trao đổi). Bên 
cạnh đó, protein còn có các chức năng quan trọng sau: 

+ Tạo các men, nhờ các men đó mà tốc độ các phản 
ứng hóa học tăng lên tới hàng ngàn tỷ lần. 

+ Thực hiện chức năng vận chuyển và dự trữ, ví dụ 
chức năng vận chuyển ô xy, carbonic của hemogiobin...Do 
đó, trong khẩu phần ăn bị thiếu protein lâu ngày, con vật 
sẽ bị thiếu máu, gầy yếu, còi cọc và chậm lớn. 
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+ Tham gia vào chức nầng cơ giới như colagen tạo 
độ bền chắc của da, xương và răng. 

+ Tham gia các chức năng vận động như sự co cơ, 
chức năng bảo vệ như các chất kháng thể, các quá trình 
thông tin như các protein thị giác (rodopsin). 

Trong chăn nuôi, người 1a thường đánh giá giá trị 
dinh dưỡng protein thức ăn theo hàm lượng protein thô và 
Protein tiêu hóa. 

+ Protehn thô: protein thô cửa thức ăn được xác định bằng 
cách đo hàm lượng nitơ (N) trong thứcăn nhân với hệ số 6,25 

Protein thô =N x 6,25, 

Protein thô gồm protein thuần và hợp chất N phi 
protein. Ni tơ phì protein thường chiếm 20-25% lượng nỉ tơ 
tổng số ở thức ăn xanh, 50-65% ở thức ăn ủ xanh và 10% ở 
thức ăn hạt. 

+ Protein tiêu hóa: protein của một loại thức ăn nào 
đó là phần protein tiêu hóa hấp thu được. Protein tiêu hóa 
được tính theo công thức sau: 

Protein tiêu hóa = Protein thô x tỷ lệ tiêu hóa. 

Protein ăn vào - Protein của phân 
lý K tiêu hóc 2226, x i00. 
Protein ăn vào 

Tỷ lệ tiêu hóa protein thức ăn khác nhau tùy theo loại thức 

ăn khác nhau. Ở loài dạ dày đơn, sự chênh lệch về tỷ lệ tiêu hóa 
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giữa các loại thức ăn khác nhau không nhiều (từ 70 đến 90%), 
nhưng ở loài nhai lại thì sự chênh lệch này lạt khá lớn (20 - 80%). 
2.2. Chức năng dinh dưỡng của axit qmin 


Nhu cầu protein của đông vật chính là nhu cầu về 
aXIT amin vì axit amin là thành phần của protein. Sự xắp 
Xếp của các axit amin này tạo nén các loại protein khác 
nhau. Đối với một lọai protein, cơ thể chỉ tổng hợp nên nó 
theo một mâu cản đối nhất định. Những axit amin nào nằm 
ngoài mẫu đó dều bị đốt cháy. lo đó, cung cấp đầy đủ và 
cân đối các axii amirni theo đúng tiêu chuẩn của lợn ở từng 
giai đoạn sinh trưởng, phát triển khác nhau là một việc hết 
sức cần thiết. Có khoảng trên 200 axít amin đã được phân 
lập từ các nguyên liệu sinh học, nhưng chí có 20 loại axit 
amin thường có trong thành phần các protein tự nhiên. 
Trong số này có những axit amin cơ thể động vật không 
thể tự tống hợp được hoặc tổng hợp được rất íL. phải được 
cung cấp từ thức ăn. Đó là các axít amin không thay thế. 


Lợn đang sinh trưởng cần J0 loại axit aniin không 
thay thế sau: arginine, histidine, isoleusine, leusine, lysine. 
metlionine. phenylalanine. treonine. triptophan và valine. 
Trong đó, 3 loại axit amin sau: lysine. methionine + 
Cystne và tripIophan là những äxit amin tối quan trọng. 

II - CÁC LOẠI THỨC ĂÄN DỪNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN 
Khẩu phần thức ăn hàng ngày của lợn gồm các chất 


chính sau: 
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- Tĩnh bột (bột đường) 

- Đạm (protein) 

- Khoáng (đa lượng. vị lượng) 
- Sinh tế (vitamm) 


Ngoài ra một số chất xơ. chất béo v.v... cần có một 
tỷ lệ nhất định trong khẩu phần. Các chất dinh dưỡng này 
đều được cung cấp từ thức ăn. Người ta phân chia ra các 
loại thểt ăn như sau: 

1. Thức ăn giàu Hãng lHỢHG: 

- Thức ăn giàu năng lượng là thức ãn cơ bản nhất 
trong chăn nuôi lợn, bao gồm: các loại hạt ngũ cốc, cám, 
khoai, sắn, rỉ đường... 

- Chất bột cung cấp nhiệt lượng để cơ thể điều hoà, 
cân bằng nhiệt và œng cấp nhiệt năng cho mọi hoạt động 
của lợn. ăn nhiều tiuñ bột cơ thể sẽ chuyển hoá thành mỡ 
dự trữ, lợn béo nhanh do tícn !uỹ mỡ. Thiếu chất bột cơ thể 
không hấp thu được dạ:n, lợn gầy nhanh, đê kiệt sức. 

- Lợn nái nếu ăn nhiều tỉnh bột. lợn sẻ tích luỹ nhiều 
mỡ, nhất là mỡ lá lam bào thai bị ép, ảnh hướng đến sự 
phát triển của lợn con. con đẻ ra không đêu, ít con. Nhưng 
với lợn nái nuôi con mà thiếu tình bột, lợn mẹ sẽ không 
hấp thu đủ protein để biến thành sữa nuôi con, dễ dẫn đến 
bệnh sưng vú và ít sữa. 


Một số tính chất của các sản phẩm chứa tỉnh bột: 
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- Cám: là thành phân chính trong thức ăn tỉnh của lợn. 
Trong khẩu phần, cám chiếm tỷ lệ 40-45% cho lợn lớn, còn 
lợn con không quá 25%, lợn ăn quá nhiều cám dễ ïa chảy. 

Cám nhanh hút ẩm nên dễ bị mốc, hôi, giảm các chất 
dinh đưỡng và vitamin thành thức ăn độc. Cám không nên 
g1ữ lâu quá l tháng. 

- Ngô: là thức ăn nhiều tính bột có giá trị. Ngô cũng 
không để lâu được đễ sinh nấm mốc và mất các vitamin 
như vitamin Á có trong ngô vàng. 

- Tấm: là loại tỉnh bột có giá trị. Cho lợn ăn sống, 
tấm cần được nghiền nhỏ để dễ tiêu. Với lợn con tấm cần 
được nấu chín. Lợn ăn tấm thịt chắc và có mầu trắng. 

- Thức ăn củ: sắn, khoai, đong riểng tuy có nhiều 
tỉnh bột, nhưng thiếu một số chất khác nên không thể thay 
thế được tấm, cám, ngô trong khẩu phần ăn của lợn. Củ 
thường chứa độc tố nên khi dùng sắn tươi, khoai tây phải 
nấu chín để tránh ngộ độc và dễ bảo quản. 

- Củ khoai tây lên mầm có độc tố gây rối loạn thần kinh 
và bộ máy tiêu hoá, cần được luộc chín và ăn với số lượng ít. 

- Các phụ phẩm 

-_ Bông rượu, bã đậu cung cấp nãng lượng, một ít số 
sinh tố và đạm. 

- Bã bia có tỉnh bột, đạm, khoáng, sinh tố nhưng không 
thể thay thế thức ăn chính. Chủ yếu dùng nuôi lợn thịt. 
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- Ri mật cung cấp năng lượng, đạm ít; khoáng nhiều 
nhưng ăn không quá 5-I0% trong khẩu phần hàng ngày, 
nếu ăn nhiều quá dễ ïa chảy và khát nước. 

- Cơm nguội và thức ăn thừa của người, lượng dinh 
dưỡng không nhiều, dễ bị chua. Khi cho ăn phải nấn lại và 
bổ sung thêm đạm. 

Bảng 3: Nhu cầu tinh bột trong thức ăn hỗn hợp cho 
các loại lợn: 


|” Loại lợa _ Nhu cẩu tỉnh bội (%) ` 
Lợn con 25-50 kg/con 56-64 ị 
Lợn nhỡ 38-67 
Lợn cái tơ 62-68 
Lựn nái chứa 58-66 
Lợn nái nuôi con 56-64 


2. Thức ăn giàu protein 


- Trong các thức ăn giàu tỉnh bội cũng có một tỷ lệ 
protein nhất định, nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu proein 
cho các loại lợn khác nhan, do đó, khi sử dụng, người ta 
phải hỗn hợp với các loại thức ăn giàu protein. Thức ăn 
Øiầu protein gồm có: 

- Protein thực vật 

+ Đậu tương có tỷ lệ proein cao, ít vitamin và 
khoáng, nhiều chất béo, cần phải rang khô để sử dụng. 

+ Khô dầu đậu tương có nhiều procin và tương đối 
cân bằng về axit amin. 
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+ Bã đậu ít protein hơn, có nhiều sinh tố dùng làm 
thức ăn bổ sung rất tốt. 

+ Khô dầu lạc là thức ăn có protein cao, tuy nhiên 
loại thức ăn này thường thiếu sinh tố và khoáng đồng thời 
để bị nhiềm độc tố aflatoxin. 

Protein động vật: 

+ Bột cá: dùng trong chăn nuôi chủ yếu là bột cá, 
nguồn protein cản thiết trone khẩu phần ăn của lợn, vì có 
nhiều axit amin không thay thế. Nhưng cũng không thể 
vượt quá 10% trong khẩu phần ăn hàng ngày. 

Trong bột cá có bột cá nhạt với tỷ lệ protein cao 
dùng rất phổ biến trong chăn nuôi lợn. 

Bột cá mặn (xác mắm) có tỷ lệ protein thấp hơn và tỷ lệ 
muối cao, khi sử dụng cần tính toán sao cho lượng muối không 
quá 0,5% trong khẩu phần. Lợn ăn nhiều muối dễ bị ỉa chảy. 

+ Protein giúp tạo ra các phân tử trong thịt, xương, 
lông đa, phát triển tế bào để lợn tăng trọng lượng cơ thể. 
Lợn nái cần nhiều protein để bào thai phát triển và sản 
xuất sữa nuôi con. Đối với lợn hướng nạc, nhu cầu protein 
cần cao hơn để sản xuất thịt. 

+ Proein do nhiều axit amin như lysine, methionine, 
tryptophan, arginine, valine v.v... tạo thành. Trong protein động 
vật (bột cá, bột tôm v.v...) có gần đủ các axit amin nói trên, nhưng 
trong protein thực vật lại thiếu một số axit amin cần thiết. Vì thế, 
trong chăn nuôi lợn người ta thường phối hợp cả hai loại protein 
động thực vật để bố sung cho nhau và hạ giá thành thức ăn. 
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+ Trong thức ăn protein, lysine có vai trò quan trọng 
nhất. Khẩu phần đủ Iysine lợn tăng trọng nhanh, hiệu quả 
sử dụng thức ăn tốt và chất lượng thịt cao. 


Bảng 4: Nhu cầu protein thỏ (%) trong thức ăn hỗn hợp 
cho các loại lợn: 


Loại lợn : Nhu cầu protein thô trong 
TH 520 22000) 21102 

Lợựn con 10-20 kg/con — 17-19 

Lợn choai 21-50 kg/con 1S- 17 

Lợn hậu bị (đực, cái) 50-100 kg/con — 13-15 

Lợn đực, cái tơ I3 - 14 

Lợn nái chửa 13- l4 

Lơn nái nuôi con, lợn đực làm việc lễ - [7 


3. Thức ăn giàu khoáng 

+ Chất khơ. _z rất cần cho cơ thể lợn. Khoáng góp 
phần tạo tế bàc, .liều hoà sự hoạt động của các cơ quan nội 
tạng, đồng hoá thức ăn protein và chất béo. 

+ Thiếu khoáng năng suất thịt giảm, lợn bị còi, cơ thể 
suy nhược, tạo điều kiện phát sinh các bệnh như lao, bại liệt. 

Các chất khoáng gồm 2 nhớm: khoáng đa lượng và 
khoáng vi lượng. 

Khoáng đa lượng: gôm một số như Cz (canx), P 
(phorpho), Cl (Co), Mg (mag]ê). 

+ Canxi (Ca): Ca cùng với photpho (P) cấu tạo nên Xương, 
răng và có trong máu, trong tế bào. nguồn cung cấp canxi cho lợn 
thường là vôi bột (vôi bã), vỏ sò nghiền sống, mai mực... 
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+ Phốt pho (P): cùng với Ca giúp cho lợn nái đễ thụ thai. 
Tác dụng của P thường cân đối với Ca như sau: Ca/P= 1,4. Tức 
là khi Ca cẩn 15-20 g thì P cần có từ 10-12 8 (rong khẩu phần 
lợn nái). 

Bảng 5: Nhu cầu các chất khoáng đa lượng trong thức ăn 
hồn hợp cho lợn tính theo thức ăn khô không khí (NRC 1998). 


iBBi:iiutÔNESx6EL⁄0210gi 0L 
| Loại lợn Ca(%) Ì P(%) 


Muối ãn(%) 


| Lợn con I-16 | 0812 
Lợn sau cai sữa 0,9-1,6 NI 0,7-1,2 
Lợn hậu bị (cái, đực) 0,7-1,4 
Nái chửa, lợn đực giống Đi | 0,9-1,4 |—_ 


| Nái nuôi con 0,9-1,4 

* Khoáng vi lượng gồm: Iode, đồng, sắt, coban, mangan. 
S6 lượng khoáng vi lượng trong cơ thể lợn cần rất ít nhưng tác 
dụng rất lớn. Trong thức ăn thực vật, rau cỏ tươi có nhiều khoáng 
vi lượng. " 


Bảng 6: Nhu cầu các chất khoáng vi lượng trong thức ăn 
hỗn hợp cho lợn tính theo thức ăn khô không khí (NRC 1998). 
Nguyên tố Nhu cầu 
(mg/kg) 
6.0-10/0 ` 
80,0 


Mức dung nạp 
(ma#kp)- 
100,0 


4.Thức ăn giàu viamin 

Cơ thể lợn còn cần các loại vitamin để phát triển, 
Sinh sản và phòng ngừa bênh tật, Các vitamin vào cơ thể 
lợn qua nguồn thức ăn hàng ngày gồm: 

- Vitamin À: có trong ngô vàng, cám gạo, các loại 


rau Cỏ tươi non, trong: đầu gan cá 


Thiếu vitamin A lợn không lớn, còi, mặt sưng (nhìn 
quáng gà) mắt khô, lợn đi đứng xiêu vẹo, chân cứng đơ 
nhất là chân sau. 


Lợn nái thiêu vitamin A dễ bị lên sởi, lợn con ỉa 
chảy, chết dần. 


- Vitamin B: chủ yếu là BI và B2. Những vitamin 
này có trong cám gạo, bột cá, bột đỗ tương, lạc, các loại 
men, bã bịa rượu. 


Vitamin BÍ có tác dụng tham gia đồng hoá thức ăn 
bột đường, 


Thiếu vitamin BI và B2 lợn ăn ít, xuống cân, chân đi 
không vững; lợn yếu chân sau, thai yếu, bào thai chết. 


Vitamin B2 chủ yếu là đồng hoá thức ăn đam. 
- Vitamin D: có tác dụng đồng hoá Ca, P 


Thiếu vitamin D lợn con gầy yếu, khớp xương sưng, 
xương mềm làm lợn què, lê trên đầu gôi hai chân trước, 
kêu la và mặt sưng phù. 
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Để giải quyết thiếu vitamin D ngoài việc cho ăn 
thêm dầu cá thu, lợn cần được thả nơi sân chơi có ánh nắng 
chiếu vào (khoảng 1 giờ buổi sáng từ 7g30-8g30), 


- Vitamin E: quan trọng đối với lợn sinh sản. 


Thiếu vitamin E bào thai chết, thai khô. thiếu sữa ở 
lợn nái nuôi cơn. 


Đối với lợn đực thiếu vitamin E tinh trùng kém, phối 
ít đậu thai. 


Vitamin E thường có trong thóc mầm, cám, ngô, khô dầu. 

Trong dinh dưỡng nhất là lợn nái, lợn con, các loại 
vitamin A-D-E cần chú ý hơn cả. Trên thị trường đã có bán 
các loại vitamin bổ sung này cho các loại lợn. 
IV! PHƯƠNG PHÁP LẬP KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHO LỢN: 

4.1. Nguyên tắc chung khi lập khẩu phần thức ăn: 

Xây dựng khẩu phần thức ăn hợp lý không những nâng 
cao năng suất chăn nuôi lợn mà còn tiết kiệm thức ăn và từ 
đó, làm tăng thêm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn. 

Muốn xây dựng được khẩu phần thức ăn, chúng ta 
cần biết: 

+ Nhu cầu đinh dưỡng của lợn (năng lượng, protein, 
axit amin, chất khoáng, vitamin... ). 

+ Thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng của các 
loại thức ăn và giá các loại thức ăn nguyên liệu đó. 
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Trong khi xây dựng khẩu phần, cần chú ý đến giới 
hạn tối đa của từng loại thức ăn nguyên liệu dùng trong 
hỏn hợp, ví dụ: bột sắn đối với thức ăn cho lợn vỗ béo tối 
đa là 30 - 40%. bột cá là 7-10%.... Trong thức ăn hỗn hợp 
của lợn thường được phối hợp từ 5-6 loại thức än để chúng 
bổ xung các chất dinh đưỡng cho nhau, làm cho khẩu phần 
thức ăn cân đối về các chất đinh dưỡng và giá thành thức 
ăn sẽ rẻ hơn. 


Khi xây dựng khẩu phần thức ăn cũng cần quan tâm 
phối hợp các loại thức ăn để gây ngon miệng và phù hợp với 
từng loại lợn ở từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển khác 
nhau. Các loại nguyên liệu thức ăn phải có chất lượng tốt, 
không bị ôi mốc, mọt và không bị lẫn các tạp chất khác. 


4.2. Phương pháp lập khẩu phần thức ăn hôn hợp 
cho lợn: 


Trong thức ăn hỗn hợp cho lợn có 3 loại chính: 


Thưc ăn giàu năng lượng gồm các loại hạt cốc (ngô, 
lúa mỳ, mạch, cao lương, gạo ....), cám, các loại củ (sắn, 
khoai...), ta gọi đó là nhóm A. ' 


Thức ăn giàu proteii: gồm bột cá, khô dầu, các lọai hạt 
bộ đậu..., ta gọi đó là nhóm B. 


Thức ăn bổ xung khoáng và vitamin. Thức ăn này 
chiếm số lượng nhỏ, khoảng 3% trong hỗn hợp thức ăn. Trên 
thị trường, người ta có thể mua để hỗn hợp với 2 loại thức ăn 
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trên như premix khoáng, prerix vitamin. Ta gọi thức ăn này 
là thức ăn nhóm €. 


Các bước tiến hành hỗn hợp thức ăn với 3 thành phần trên: 


+ Thức ăn nhóm A của ta gồm cám, ngõ, tấm với tỷ lệ 


trộn giả định như sau: 5 
Cám gạo 40% - có I3% protein thô. 
Ngô 40% - có 10,8% protein` thô. 
Tấm 20% -có 9,6% protein thô. 


Bình quân ta có: 33,4 : 3 = 11,13% „ làm tròn là 11% 


protein thô. 


+ Thức ăn nhóm B của ta gồm bột cá và khô dầu lạc. 


Trộn với tỷ lệ giả định như sau: 


Bột cá: 35%. - có 5Ö % protein. 
Khô dầu lạc: 65%. - có 40 % protem. 
Bình quân ta có ; 90% : 2 = 45%. protein. 


+ Thức ăn nhóm C của ta gồm Bội đá vôi,muởi ăn, và 


preirix khoáng-viamin với ¡¿ lệ giả định là: 


Bột đá vôi: S0% 
Muối ăn : 15%. 
Premix khoáng-viamin: - 35% 


Thức ăn nhóm C chỉ dùng tối đa là 3% trong khẩu 


phân thức ăn hỗn hợp cho lợn nên ta rút bớt 2kp từ thức ãn 
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nhóm A và Ì kg từ thức ăn nhóm B để thay bằng 3 kg thức ăn 
bổ sung này. 
Trình tự lập khẩu phần thức ăn hỗn hợp: 
'Ví dụ muốn lập khẩu phần thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi 
cơn có mức protein trorig khẩu phần là 15%. Cách làm như sau: 
+ Lập sơ đồ đường chéo hình vuông: 
Protein nhóm Á Số phần TÀ nhóm A: 45-15 = 30% 
11% 


Protein nhóm B : Số phần TA nhóm B: 15-IlI=4% 45 % 

Số lượng thức ăn nhóm A trong 100 kg thức ăn hỗn 
hợp là: 

30%0/(30 + 4)% x 100kg = 88,24 kg 

Số lượng thức ăn nhóm B trong 100 kg thức ăn hỗn 
hợp là: 

4%/30 + 4)% x 100kg = 11,76 kg 

Bới 2 kg thức ăn nhóm A và l kg thức ăn nhóm B cho 
nhóm €, như vậy tỷ lệ các loại thức ăn trong 100 kg thức ăn 
hỗn hợp là: 3 

'Thức ăn nhóm A: 86,24 kg. 

Thức ăn nhóm B: 10,76 kg. 
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Thức ăn nhómC. 300 kg. 

Từ tỷ lệ các loại thức ăn thành phần nguyên liệu đã giả 
định trước, ta có khối lượng các loại nguyên liệu trong 100 
kg thức ăn hỗn hợp: 


Cám gạo “ 40% x 86,24 = 34.50 kẹ. 
` Ngô 40% x 86,24 = 34,50 kg. 
Tấm 20% x 86,24 = 7,25 kg. 
Bột cá: 35% x 10,76 = 3,76 kg. 
Khô dầu lạc: 65% x 10,76 = 6,99 kụ. 
Bột đá vôi: 30% x 3,00 = 1,50 kợ. 
Muối ăn : 15% x 3.00 =0.45 kg. 


Premix khoáng-vitamin: 35%x3,00 =1,05 kg. 

Sau khi làm tròn số và xem xét sự cân đối các thành phân 
dinh đưỡng trong thức ăn hỗn hợp, ta có khẩu phần thức ăn hỗn 
hợp hoàn chỉnh cho lợn nái nuôi con có I5% protein như sau: 


Cám gạo 34,50 kg. 
Ngô 34,50 kg. 
Tấm 17,20 kg. 
Bội cá: 3,80 kg. 
Khô dầu lạc: 7,00 kg. 
Bột đá vôi: 1,50 kg. 
Muối ăn : 0,50 kg. 


Premix khoáng-vitamin: 1,00 kg. 


Cộng 100,00 kg. 
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V- MỘT SỐ CÔNG THỨC HỒN HỢP THỨC ĂN DÙNG CHO CÁC LOẠI LỢN 


1/ Công thức thức ăn hôn hợp nuôi lợn con tập ăn đến 


90 ngày tnổi 


(Năng lượng trao đổi 3200-3300 kcal/kg, 18-20% 
protein thô). (Bảng 7)- 


Loại thức ăn Từ tập ăn đến Loại thức ăn Từ 46-9) 

45 ngày (ty lệ ngày 
%) (đÿle%) | 

Bội ngò 40.9 Bột ngô, tấm, gạo 50 

Bội gạo 20 Cám gạo loại Ì 20 

Bột đỗ tương | 20 Khô lạc nhân loại | 12 

rang 

Bội cá loại Ì HI Bột đậu tương rang | 8 

Bột xương E Bột cá nhạt loại Ì l 

Piennx | Premix vitamin 

vitamin 

Premix I Premix khoảng 

khoáng H 

Tetracyclinet | 0.1 

Lysine 


2/ Công thức thức ăn hỗn hợp nuôi TT từ sp? 60 kg 
(3-5 tháng tuổi) 


(Năng lượng trao đổi 3000-3150 kcal/kg, 


protein thô) (Bảng 8) 


Loại thức ăn 


Công thức l 


t6-17% 


Công thức 2 
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.——asmssmramr=mmmm—m—. “1.1... 


Gim I8 10 
Bột sản I0 hì 
Bội đỏ tương rang 12 * 
Khô lạc nhăn hÌ l 
Bột cá nhạt 7 746 
Bội xương - | - 
Premix vitamin | ] 
Premix khoáng l 06 l 
Muối ăn 03 0,4 
Lysine 61 - 
Tổng I0 I00 


3/ Công thức TÁ hỗn hợp nuôi lợn giai đoạn cuối 61- 
100 kg (6-7 tháng tuổi) 

(Năng lượng trao đổi 2950-300 kcalkg, 13-149 
protein thô) (Bảng 9) 


[Loaihứcan ˆ — ˆ Côngthứcl(%) Côngthứe2G) ] 
Bột ngô š 42 50 
Bột gạo lR) t5 
Cám 16 I0 
Bội sắn l4) I0 
Bột đỗ tương rang 3 - 
Khô lạc nhàn 4.35 
Bột cá nhạt 8 
Bột xương 0,3 
Premix vitamin 9,6 
Premix khoáng 0,5 
Lysine 0,1 
Tổng 100 
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CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHĂN NUÔI 
LỮN NÁI SINH SẲN 


I.KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CÁI HẬU BỊ 
1.1 - Kỹ thuật chọn lợn cái hậu bị 

Muốn có được đàn lợn nái sinh sản tốt, cần phải có 
đàn cái hậu bị có đầy đủ phẩm chất của giống, khoẻ mạnh 
và ngoại hình đẹp. Do đó một số điểm cần lưu ý khi chọn 
lợn cái hậu bị là: 

- Phải tìm đến chọn mưa ở các cơ sở lợn giống có chất 
lượng cao về con giống, đảm bảo về vệ sinh, phòng địch. 

- Chọn lợn cái hậu bị từ những đàn bố mẹ có năng 
suất cao có khả răng nuôi con và tiết SỮa tốt. 
- Ngoại hình và thể chất của lợn phải khoẻ mạnh và 

mang tính chất đặc trưng của phẩm giống 

- + Về ngoại hình : chọn những con có da lông mịn, 
bóng mượt, màu sắc lông đa mang tính điển hình của giống. 

+ Thể chất: khoẻ mạnh, móng và bốn chân khoẻ, 


chân đi ngón, không đi bàn, chân thẳng, mắt tinh nhanh, đi 
lại nhanh nhẹn. 
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+ Cơ quan sinh sản: số vú đều, lộ rõ, > !2 vú. âm hộ 
phát triển bình thường, không quá to, quá bé hoặc lệch, vẹo. 

* Tránh không chọn những lợn có khuyết tật, bị dị đạng, 
thể trạng yến, vú kẹ, âm hộ phát triển không bình S hệo 


chan wóng E rcng 


Các khuyết tật về chân (Chữ X, chữ O) 
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1.2- Kỹ thuật chăm sóc nuói dương 
ad- Mục đích, yêu cầu: 


Lợn cái trước phối giống 7 - 8 tháng tuổi phải đại 
được thể trạng giống (lợn ngoại đạt > [0O kg; lơn lai: 8Ô -- 
90 kg; lợn nội: >50 kg), có nghĩa là không béo quá và 
cũng không gầy quá. 

Chính vì vậy phải chú ý đến hai nhân tố chính sau đây: 

- Giá trị dinh đưỡng và khẩu phần thức ăn hợp lý cho 
từng loại lợn, từng giai đoạn phát triển. 

- Chuồng trại và mật độ nuôi nhốt hợp lý. 
b1 Nuôi dưỡng lợn cái hậu bị: 

Để đạt các mục tiêu trên việc nuôi đưỡng lợn cái hậu bị 
phải dựa vào các giai đoạn sinh trưởng của chúng. Các chế độ 
dinh dưỡng và mức độ tiêu thụ thức ăn của các giống lợn 
ngoại được khuyếu cáo như trong Bảng 1 và Bảng 2 dưới đây. 

Bảng 10: Chế độ dinh dưỡng của lợn cái hậu bị theo 
các giai đoạn sinh trưởng. 


Trọng lượng lợn (Kg) Paein thè “& Năng lượng 
(%) TĐ (Kcal/kg) | 


Từ 20 -30Kg L6 —1? 3100 

Từ 30 -65Kg lỗ 3000 
Từ 66- phối giống - mang l4 2900 
thai 


Bảng I 1. Mức thức ăn tiêu thụ của lợn cái hậu bị theo 
các giai đoạn sinh trưởng 


_Trọng lượng lơn (Kg)_ - Lượng thức ăn/con/ngày (Kg)_ 
20-25 I.0-1,2 
| 26-30 I,3-I.4 
Ị 31-40 : 1.4-l,6 
Ị 41-45 1,7-1,8 
46-50 1,9-20 
Si-65 2,1-2,2 
66-80 2.I1-2.3 
81-90 22-23 


Từ 90 Kg thể trọng đến I0 ngày trước khí phối giống, mức 
ăn là 2,0 - 2,1 kg Trước phối giống LÔ ngày cho ăn tăng lên 3,0 - 3,2 
kg/ ngày nhằm tăng khả năng rụng trứng và thụ thai của lợn nái. 

Chế độ ăn của lợn cái trong giai đoạn hậu bị và khi 
động dục có ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sình sản 
của lợn nái, đối với lợn cái hậu bị, ăn tự do trong suốt quá 
trình nuôi hậu bị đến khi phối giống sẽ kích thích được 
nhiều trứng rụng nhất (bảng 3). 

Tuy nhiên cần đề phòng việc lợn cái hậu bị ăn quá 
nhiều và béo. 

Bảng 12. Ảnh hưởng của chế độ ăn đến số lượng 
trứng rụng/chu kỳ. 


Giai đoạn thành Trước phối giống Số trứng rụng 
thục 
Ăn tự do Ăn tự đo 


Ăn tự do Ăn hạn chế II,I 
Án hạn chế Ăn tt do 13,6 
Ăn hạn chế Án hạn chế tH,] 
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(Nguồn: 7TCPH, Philippines, 1998). 
Quản lí lợn cái hậu bị: 

- Lợn cái nhốt chung thường động dục sớm hơn lợn 
cái nhốt đơn lẻ. 

- Cho lợn cái ở 5 -ớ tháng tuổi tiếp xúc với lợn đực 
mỗi ngày 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 phút để kích thích 
lợn cái động dục sớm hơn. 

- Để phát hiện động dục được chính xác cần quan sát 
bằng mắt thường ngày hai lần, kết hợp với dùng lợn đực 
thí tình. 

- Dùng số ghi chép để theo dõi xác định được thời 
gian động dục đều hay không đều và quyết định phối 
giống hay loại thải. 

Bảng 13: ảnh hưởng của việc tiếp xúc với lợn đực 
giống đến thời gian động dục của lợn cái hậu bị. 

Số ngày lợn cái động dục kể từ khi tiếp| 
xúc với lợn đực 


Sð ngày lợn đực tiếp xúc với 
lợn cái mỗi tuần 


0 45 : 48 
2 32 36 33 | 
5 18 34 34 
7 1 29 II | 


Nguồn : Huges (1982). 
Kết quả trên cho thấy: ở cả 3 mùa, nếu tàng cường số 


lần tiếp xúc với lợn đực, thì lợn cái sẽ động dục sớm hơn. 


JÃ 


Một số yếu tố làm chậm tuổi động dục lần đầu của lợn cái 
- Định đưỡng và khẩu phần ăn không thích hợp. 


- Thường xuyên xáo trộn các ô lợn và các cá thể 
lợn với nhau 


- Sự tiếp xúc thường xuyên, của một con đực sẽ làm 
chậm tuổi động dục lần đầu của con cái. 


- Nhiệt độ quá cao hoặc quá k gây stress và làm 
chậm tuổi động dục. 


- Hàm lượng khí độc quá cao làm mổi động dục kéo dài. 
đ - Xác định tuổi và thời gian phối giống thích hợp: 


Đối với lợn cái hậu bị cẩn kết hợp 3 yếu tố quan 
trọïtp Sau: 


- Tuổi phối giống lần đầu là 7,5 - 8,0 tháng tuổi. 

- Trọng lượng phối giống lần đầu trong khoảng 110 
— 130 kg (lợn ngoại) và 50 — 60 kg (lợn nội). 

- Chỉ nên phối giống ở lần động dục thứ 2 hoặc thứ 3. 

Qua dự kiến và số sách ghi chép chúng ta theo dõi 
được lần động dục đầu tiên và dự kiến cho phối giống. 

Bảng 14: Số con đẻ ra/ lứa được phối giống ở các lần 
động dục khác nhau 


Lân ĐDI LảnÐD2 LảnĐD3 Tác giả 


0,6 I(,8 11,9 Hughes và Vallei J980 
7.9 97 11,0 Macpherson - 1973 
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- Phối giống ở trọng lượng nhỏ hơn I10Kg ảnh 
hưởng đến sự sinh trưởng, sự hao mòn nhanh do đó lợn 
nái để bị loạt thải sớm. 

- Phối giống lợn cái trước 7 tháng tuổi khi cơ thể lợn 
phát triển chưa hoàn thiện thường cho hiệu quả kinh tế kỹ 
thuật thấp. ` 

- Cách phát hiện lợn cái động dục và thời điểm phối 
giống thích hợp. 

Thời gian động dục của lợn sớm hay muộn phụ 
thuộc vào phẩm giống và công tác quản lí chăm sóc. 
Thông thường đối với lợn ngoại: 

+ Lợn cái hậu bị bắt đầu động dục lần đầu vào thời 
điểm 6 - 7,5 tháng tuổi 

+ Lợn ná: đậ¿g dục lại sau 3-7 ngày kể từ ngày cai 
sữa lợn con. : 

Việc phát hiện lợn cái động dục là nhân tố cực kì 
quan trọng trong công tác truyền tỉnh, đặc biệt là truyền 
tính nhân tạo. Vì vậy vào thời điểm lợn chuẩn bị động dục 
người chăn nuôi cần phải. 

-_ Kiểm tra lợn ít nhất 2 lần/ ngày cách nhau 12 giờ 
(thường kiểm tra vào 6 giờ sắng và 6 giờ chiều). 

-_ Biện pháp kiểm tra lợn động dục hữu hiệu nhất là 
phương pháp kích thích và cưỡi lên lưng lợn cái. 

- Thời gian động dục kéo dài từ 4-5 ngày và được 
chia làm 3 giai đoạn: 
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Giai đoạn trước chịu đực (2-3 ngày đầu): Giai đoạn 
này chưa phối. 

+ Lợn cái thường ăn ít: hay đái; nhảy lên các con cái 
khác nhốt cùng 

+ Âm hộ mầu đỏ: xung huyết và có một ít dịch lỏng 
mầu trắng chảy ra ' 

+ Không chịu để con cái khác nhảy lên lưng hoặc 
người nuôi cưỡi lên lưng nó 

Giai đoạn chịu đực: Giai đoạn này là thời điểm phối 
tỉnh tốt nhất (ở ngày thứ 3-4 của chu kì động dục ) 

+ Lợn cái trở nên êm đềm dịu dàng hơn, cho phép 
các con đực, cái hoặc người chấn nuôi cưỡi lên lưng nó, 
tai vềnh, lưng cong. có vẻ chờ đợi khi tiếp xúc với lợn đực. 

+ Âm hộ giảm xung huyết và chuyển sang mầu tím tái, 
có một ít dịch nhầy chảy ra, keo dính, có mầu như nhựa chuối. 

Giai đoạn sau chịu đực: Chai đoạn này không phối 
giống, thường kéo dài 1 ngày 

+ Lợn cái trở lại trạng thái bình thường. âm hộ 
không xung huyết, không có dịch chảy ra không đứng yên 
khi lợn hoặc người nuôi cưỡi lên lưng nó. 

- Khuyến cáo thời điểm phối giống thích hợp: 

Đôi với lợn cái hậu bị: nên phối giống sau khi lợn 
chịu đực, và sau 12 giờ phót lặp lại lần thứ hai. 

Đối với lợn nái đã đẻ: thời điểm phối giống thích hợp 
là sau 12 giờ kể từ thời gian lợn nái bắt đầu chịu đực, và 
lập lại sau 12 giờ. 
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Nên phối giống lặp lại 2-3 lần thì hiệu quả phối 
giống và số con đẻ ra sẽ cao hơn. 

e - Một số phương pháp phối giống cho lợn: 

Phương pháp phối giống tự nhiên, 

Đây là phương pháp cổ điển. dùng lợn đực nhấy trực 
tiếp với lợn cái. Phương pháp này tuy không cần nhiều 
thiết bị và kỹ thuật cao, song cớ nhiều nhược điểm như: 
tốc độ cải tiến di truyền chậm, mất nhiều thời gian, điện 
tích và dễ lan truyền bệnh. 

Phương pháp thụ tình nhân tạo 

Đây là phương pháp mới có hiệu quả cao, cải tiến di 
truyền nhanh, số lợn phối trong tuần có thể lên tới 20-30 
nái, lao động sử dụng ít, đặc biệt ít lây nhiễm hệnh tật. 
Ngày nay người ta thường sử dụng phương pháp này bởi vì 
vừa kinh tế vừa hiệu quả. 

Bảng 15: So sánh kết quả của 2 phương pháp phối 
giống ở lợn. 
Chỉ tiêu. 


Phối tự nhiên Thụ lính nhân tạo _| 


Đực sử dụng (lần/tuần) 2-3 2-3 
Số nái phối giống 2 20 hoặc hơn 
Cái tiến di truyền Chậm Nhanh 
Lao động sử dụng Nhiều ít 
Phương tiện dụng cụ Không cần Cần thiết 
Diện tích sử dụng, Lớn Nhỏ 

Bệnh tật Dễ nhiềm ít nhiễm 


49 


II-KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI CHỜ PHỐI VÀ LỢN NÁI CHỬA, 

2.1. Mục tiêu cần đạt: 

- Lợn nái đẻ sai con. 

- Lợn con có khối lượng đồng đều và đạt yêu cầu 
phẩm giống. 

- kem ñái đủ dự trữ cho tiết sữa tốt trong ki nuôi con sau đó. 

2.2. Lợn nái chờ phối: Bao gồm nái hậu bị đã qua 2- 
3 lần động dục hoặc lợn nái sau khi cai sữa lợn con. Thời 
gian cho lợn nái chờ phối thường kéo dài từ 3-7 ngày (đối 
với lợn nái vừa cai sữa) hoặc 10 ngày trước khi phối (đối 
với lợn cái hậu bị). 

Khẩu phần ăn cho lợn nái chờ phối như sau: 

Đối với lợn cái hậu bị chờ phối (10 ngày trước khi 
phối): 3,0 kg / ngắy. 

Đối với lợn nái sau khi cai sữa: 

+ Ngày cai sữa con : Không cho ăn hoặc cho ăn một 
ít (0,5 kg) nhưng nước uống tự do. 

+ Từ ngày thứ 2 đến hết ngày phối giống cho ăn theo thể trạng: 


- Lợn nái gầy: 4,0 kg/ngày. 
- Lợn nái bình thường : 3,5 kg/ ngày. 
- Lợn nái béo: 3,0 kg/ngày 


(Dùng thức ăn hỗn hợp, tương ứng với hàm lượng 
dinh dưỡng là: protein = 14% và năng lượng trao đối 
=2900-3000Keal/1 kg thức ăn). 
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2.3. Lợựn nái chứa: 

Giai đoạn có chửa là giai đoạn từ khi lợn phối giống có chửa 
đến khi lợn đẻ. Thời gian này dao động từ 110 - đến 120 ngày, 
Trung bình là 1 14 ngày (gọi dê nhớ là 3 tháng 3 tuần 3 ngày). 

Thời gian mang thai được chia ra làm các thời kỳ : 

+ Mang thai kỳ 1 (chửa kỳ L): từ sau phối giống đến 
ngày thứ 84. 

+ Mang thai kỳ 2 (chửa kỳ 2): từ ngày thứ 85 đến 
ngày thứ 1 14. 

Đối với lợn nái chờ phối và nái chửa cần chú ý 
những vấn để sau: 

a / Chuồng trại: 

Đối với lợn nái chờ phối, và nái chửa thường thiết kế 
chuồng cũi, mỗi,ngăn chuồng có kích thước: rộng 0,65- 
0,70 m, cao l,0 m, dài 2,2 m. 

- Máng ăn làm bằng bêtông có kích thước rộng 
35cm, độ dài tuỳ thuộc vào số lượng ô chuồng. 

- Vòi nước uống đặt ở độ cao : 70-90 cm. 

b/ Thức ăn: 

* Trong giai đoạn mang thai lợn nái cần thức ăn để: 

- Duy trì cơ thể. 

- Tăng trọng và phát triển cơ thể. 
- Phát triển tử cung và bào thai 
Yêu cầu thức ăn: 


+ Chất lượng tốt (cản đối thành phần các chất trong 
khẩu phần). 


+ Số lượng phù hợp với các giai đoạn của bào thai. 


* Các yếu tố cần lưu ý khi xác định lượng thức ăn 
cho lợn nái chửa / ngày: Chất lượng thức ăn; Giống (khối 
lượng cơ thể ); Giai đoạn mang thai; Thể trạng lợn nái: 
Tình trạng lợn nái và yêú tố nhiệt độ môi trường. 


+ Dùng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, tương ứng với 
hàm lượng dinh dưỡng là: protein = 14% và năng lượng 
trao đổi = 2900-3000 Kcal/1 kg thức ăn) 


+ Giat đoạn từ sau phối giống đến 84 ngày bào thai chưa 
phát triển mạnh, do vậy nhu cầu dinh dưỡng chỉ cần để duy trì 
phát triển cơ thể và một phân nhỏ để miôi dưỡng bào thai. 

+ Giai đoạn từ 85 đến 110 ngày, bào thai phát triển 
rất nhanh, cần phải cho lợn ăn nhiều hơn 15 — 20% so với 
lợn nái chửa kì I. 

+ Từ ngày thứ 111-113 cho lợn ăn giảm, ngày] I4 
cho ăn ít + nước uống hoặc không cho ăn, mục đích đẻ 
giúp lợn khi đẻ dễ đàng hơn. 

Ảnh hưởng của chế độ ăn không hợp lí đối với lợn nái chửa 

- Cho lợn ăn quá nhiều: Khi cho lợn nái ăn quá 
nhiều sẽ dẫn đến tình trạng sau: lợn nái sẽ quá béo; tý lệ 
chết phôi cao; khó đẻ hoặc đẻ kéo dài; tiết sữa kém do 
tuyến mỡ chèn ép tuyến sữa; cơ thể nặng nề vì vậy dễ đè 
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chết con trong giai đoạn nuôi con, và cuối cùng là lãng phí 
thức ăn, hiệu quả kinh tế thấp. 


TNG 


Nái chữa quá gáy 
- Cho lợn ấn thiếu: Khi cho lợn nái chửa ăn khẩu 


nhần không đám ba chất dinh đưỡng, lợn nái sẽ gầy. thể 
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chất yếu, không đủ chất định dưỡng dẫn đến bào thai phát 
triển kém, năng suất sữa thấp, giảm sức đề kháng với bệnh 
tật. Ngoài ra, lợn nái còn lâu động dục trở lại sau cai sữa 
và cuối cùng là thời gian khai thác ngắn, loại thải sớm. 

II: KỸ THUẬT CHẦN NUÔI LỢN NÁI SINH SẲN VÀ LỢN CON THEO MẸ 

3.1, Kỹ thuật chăn nuôi Lựn nái nuôi con 

Mục tiêu: 

- Năng suất tiết sữa cao (trọng lượng cai sữa lợn cơn cao). 

- Nuôi được số con tối đa đến cai sữa (tăng số con 
Cai sữa Ổ, Lăng số con cai sữa / nái / năm). 

- Lợn mẹ nhanh động dục trở lại (thời giaa chờ phối 

ngắn, tăng số lứa đẻ /năm) 

1. Chuẩn bị đón nái vào chuồng để: 

- Ô chuồng phải được vệ sinh sạch sẽ, cọ rửa sạch và 
phun thuốc sát trùng và để trống ít nhất là 3 ngày trước khi 
cho nái chửa vào đẻ. 

- Lợn nái được đưa vào cũi đẻ trước từ 5-7 ngày sử 
với ngày dự kiến đẻ. 

- Trước khi vào chuồng đẻ 7-I4 ngày, lợn nái phải 
được tắm ghẻ và tẩy giun sán. 

- Ngày lợn sắp đẻ: Lợn được tắm cọ hết phân dính 
trên mình, dùng khăn thấm nước xà phòng lau, rửa sạch 
các bầu vú, lau xung quanh âm hộ. 


2. Chuẩn bị cho lợn con sơ sinh: 


= - Chuẩn bị ô úm, bóng đèn sưởi ấm cho lợn cơn 
SƠ Sinh. 

= - Chuẩn bị các dụng cụ đỡ đẻ: vải xô mềm, khô và sạch 
để lau cho lợn cơn, kìm bấm nanh, cồn iode 5%, kéo cắt rốn. 

3. Nuôi dưỡng lợn nái nuôi Con 

Thức ăn nuôi lợn nái: Khẩu phần đảm bảo có hàm 
lượng đạm thô 15-16% và năng lượng trao đổi không dưới 
3000kcal/]kg thức ăn hỗn hợp. Thức ăn không được ôi, mốc. 

Chế độ ăn/ná¡/ngày: 

Các căn cứ để định lượng thức ãn cho lợn nái gồm: 

= Giai đoạn nuôi con. 

= Số lợn con theo mẹ. 

= Thể trạng lợn nái. 

* Khuyến cáo mức ăn /lợn nái nuôi con/ngày. 
Ngày đẻ - 0,5 kg hoặc không ăn và nước uống tự do. 
Ngày thứ 1 sau đẻ — l kg 
Ngày thứ 2 sau đẻ — 2 kg. 
Ngày thứ 3 sau đẻ — 3 kg. 
Ngày thứ 4 sau đề — 4 kg. 


-_ Từ ngày thứ 7 đến trước ngày cai sữa lợn con có thể 
ấp dụng công thức sau để tính lượng thức ãn cho lợn nái: 
thức ăn /nái/ngày = 2,0 kg + (0.3 x số con theo mẹ) 
Lưu ý: 
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+ Đối với nái nuôi/10 lợn con, đần lợn con phát triển 
tốt (lì mức ăn cho lợn nái không cản khống chế. Để lợn nái 
àn được nhiều thì nên tăng số lần ăn đối với lợn nái. 


+ Đối với những lợn nái tốt sữa (lợn con đều, đẹp) 
nhưng lợn mẹ gầy. trong trường hợp này nên cho lợn mẹ 
ñn tự đo thoả mãn như cầu, 


+ Ngày tách con lớn mẹ nhịn khóng cho ăn và hạn 
chê nước uống để phòng sốt xữa sau cai sữa. 


+ Sau ngày cai sửa tăng lượng thức ân cho nái - 3-3,5 
kg/con/ngày như đã hướng dân ở phần trên. 


* Nước uống: là một yếu tố dinh dưỡng rất quan 
trọng nhưng hay bị các nhà chân nuôi lăng quên. ở dộng 
vật, nước chiếm tới 70% khối lượng cơ thể và tham gia vào 
hầu hết các hoạt độne sống của cơ thể như: 

Điều hoà thân nhiệt. 

Vận chuyển các chất dinh dưỡng. 

Cấu tạo trong các dịch thể và tạo hình thể các tê bào, 

Tạo sữa. 

Khi bị mất i*¿ lượng nước của cơ thể, động vật sẽ bị chết. 

Nhu cảu nước uống cho lợn nái nuôi con: 20 - 25 lí/ngày. 

3.2. Kỹ thuật chàầm sóc, nuôi đưỡng lợn con giai 
đoạn theo mẹ 


1. Mục tiêu cán đạt: 
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= Đạt tÍ lệ nuôi sống đến cu sữa tối đa. 

Lợn con sinh trưởng và phát triển tối, 

'Xgoài yếu tố sữa me, các yếu tố sau đây quyêt định quan 
tưọng đến hiệu quả nuôi dưỡng lợn con: 

Chăm sóc đỡ đẻ. 

Ché độ cho bú sữa đầu và cố định đầu vú. 

Chế độ sưởi ấm. 

Biện pháp tập ăn sớm. 

2. Các nói dung kĩ thuật trong chăm sóc lọn con 
theo mẹ 

~.l. Trực đẻ: Phải ghỉ chép ngày phối gions. đề có kế 
hoạch trực đẻ lợn con. Trục đẻ là công việc rất cần thiết, 

- Bình thường khoảng thời gian giữa lợn con đẻ trước và 
lợn con đẻ liên kế là 15-20 phút, cũng có một số trưi mạ hợp mũi 
đẻ Khó thì khoảng 'cách kéo đài hơn. 

Lưu Ý: Trong ưường hựp lọn nái rần đẻ, mỗi lần nái r ăn đề 
nái Kèm theo co ! chân và nái Không để được. Trong nhữme 
trường hợp như vậy phỏ biến là có lợn con nằm chèn ngàng và bịt 
đường thai ra, trong trường hợp này phải dùng tav đưa vào lân 
XoaY lợn con thuận ngôi và nhẹ nhàng lôi ra. Có như Vậy quá 
trình đẻ của lợn mẹ mới tiếp tục được. Khi biết nái đẻ khó cần 
phái kịp thời có sự can thiệp kịp thời của cán bộ thú y. 

Lớn con đẻ ra được lau khô bằng vải màn xô mềm sạch 
theo trình tự từ miệng, mũi . đầu, mình, bốn chân, 
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- Cho vào ô úm và sưởi ngay khi nhiệt độ môi 
trường < 35 °C. 


- Lợn nái đẻ xong con cuối cùng tiến hành bấm 
nanh, cắt rốn (chỉ trong trường hợp rỗn quá dài, phần trừ 
lại là 4-5 cm). 


- Cố định đầu vú cho lợn con - mục đích là tạo điều 
kiện để đàn lợn con phát triển đồng đều. Cách làm là: Cho 
những lợn con bé bú những vú trước và lợn con to hơn cho bú 
những vú sau vì những vú trước nhiều sữa hơn những vú sau. 
Thời gian cố định đầu vú nên liên tục từ 3-4 ngày đầu ngay 
sau khi sinh thì mới có hiệu quả. 


Vệ sinh cho lợn nái trước khi đẻ 
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Bấm răng nanh cho lợn con sau khi đẻ 


3.2. Chăm sóc lợn con. 


- Cho lợn con bú ngay sữa đâu: (colostrum) càng 
sớm càng tốt vì 2 ìý do sau: 


Sữa đầu cung cấp kháng thể thụ động để lợn con có thể 
chống lại bệnh tật ngay từ những ngày tuổi đầu tiên. Lợn con 
đến 3 tuần tuổi chưa có khả năng tự tạo được kháng thể mà phải 
nhận kháng thể của mẹ truyền cho. Tuy vậy, ở lợn (cũng giống 
như ở ngựa, cừu và đê) kháng thể thụ động của mẹ hoàn toàn 
không truyền qua nhau thai trong quá trình chửa mà chỉ truyền 
cho lợn con qua sữa đầu. Quá trình hấp thụ được các kháng thể 
này tốt nhất là trong vòngŠ- 6 giờ đầu tiên sau khi đẻ bởi vì: 
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Nông độ các kháng thể trong sữa đầu cao nhất vào 
lúc 4 giờ sau đẻ: đến 6-§ giờ sau đẻ giảm đi còn §0 và sau 
L2 giờ giảm đi còn 30% và sang đến ngày thứ hai thì còn 
rất thấp khoảng 10% so với thời điểm cao nhất. 


Lợu con hiếp thu các đại phân tử immunoglobulin 
(kháng thể) trong sữa đầu *ào máu ở đạng nguyên vẹn (tức 
khêng bị tiêu hoá) qua niềm mục thành ruột. 


xui 48 giờ thành tiệt Không còn khả năng hấp thụ các 
phân từ ở dạng nguyên nữa (hiện tương “đồng cửa ruột") để 
tránh cho các mắm bệnh nhiễm có thể thâm nhập vào, 


cu lợn còn Không được bí sữa đầu sớm (ít nhất 
trong vòng 24 siờ đầu tiên! thì quá trình “đóng” sẽ bị chậm 
lại và như vậy xế làm tăng nguy cơ bị nhiễm mắm bệnh 
qua đường ruội 


Sửa đầu còn cũng cấp nhiều nàng lượng cho lợn con 
mới sinh (ca hơn sữa thường khoảng gần 20%). Điều này 
rất quan trạng đói với lợn con vì chúng đẻ mất nhiệt do có 
rmt ÍL nâng lượng dự trữ tượng glucowen trong gan rất 
thấp), iớp thð cướt da rất móng và lớp da có rất ít lông bao 
phú không có Kha sãng cách nhiệt. 


Bảm ranh, bấm đuôi và săm, cất số tai: Lợn con cần 
dược bấm nanh ngay trong ngày đầu tiên để khi bú răng nành 
của lợn con không làm đau hoặc tồn thương vú mẹ. Môi lợn có 
8 ráng (4 răng nanh và 4 răng cửa sau. Dùng kìm bấm nanh để 
bấm sao cho răng nanh được cắt ngang phẳng, không quá sát 
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lợi gây chảy máu và không bị dập vỡ. Nếu bấm nanh khóng 
phẳng, hoặc còn để lại dài, lợn con sẽ gây đau cho mẹ và sẽ 
thấy lợn mẹ hoặc không cho con bú hoặc có vú bị sây sát 
nhiều, lúc đó cần kiểm tra và bấm lại những nanh còn sót. 

Việc cất đuôi km trong các trại chăn nuôi công nghiệp là 
cần thiết nhằm tránh cho lợn con cắn đuôi nhau hoặc sau này khi 
trở thành lợn nái sẽ không vẩy bẩy lúc đẻ con. Cùng lúc bấm nanh, 
dùng ngay kìm bấm nanh để bấm đuôi (để lại khoảng 1/3), sau đó 
dùng cồn iode 3% chấm vào vết cát. Nên bẩm đuôi sớm để ít chảy 
máu, không nên bấm đuôi khi lợn đãđựœ 7 ngày tuổi trở lên. Nếu 
cớ đao nhiệt chuyên dùng để cắt đuôi là tốt nhất. 

Tuỳ theo yêu cầu của người chăn nuôi có thể sãm số 
hoặc cất số tai để làm số hiệu đăng ký nhận dạng. Việc này 
nên thực hiện cùng một lúc với việc cắt nanh và cắt đuôi đã 
nói trên. Hệ thống các số tai để sãm hoặc cất có thể tham 
khảo các kỹ thưật viên ở các trại chăn nuôi lợn giống. Cân 
lưu ý sát trùng khi săm hoặc cắt số tai! 

* Cố định vú cho lợn con: Ngay sau khi đẻ ra và thoát khỏi 
màng bọc, lợn con chuyển động và tìm về hướng vú mẹ bằng 
cách rũi mõm và đánh hơi chứ không nhìn bằng mắt mặc dù mở 
mắt ngay khi đẻ. Khi tìm được và bú một núm vú lợn con thường 
chuyển địch dọc theo hàng vú và bú liên tục vài núm vú. Đây là 
sự phát triển của phản xạ tìm vú tự nhiên và hiện tượng này kéo 
đài trong vòng 2-6 giờ đầu tiên sau khi sinh. Trong thời gian này 
lợn con thường tranh nhau vú. Sau đó lợn cơn sẽ chỉ bú một vài 
núm vú cố định theo sự lựa chọn của chúng. 
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Việc cố định vú cho lợn con là xếp lợn con bú các vú nhất 
định theo ý muốn của người chăn nuôi với mục đích là xếp 
những con có trọng lượng sơ sinh sơ sinh nhỏ hơn bú vú trước. 
Người ta cho rằng các vú phía trước tiết nhiều sữa hơn nên. Việc 
này thường phải thực hiện kiên trì trong vài ngày liên tục bằng 
cách đặt và giữ cho một con lợn cự thể nào đó chỉ bú một vú đã 
định thôi. Sau đó chúng sẽ tự tìm bú vú đã được xếp đặi. 


- Giữ ấm, tránh ẩm cho lợn con: 


Nhiệt độ thích hợp cho lợn con theo mẹ ở các ngày tuổi 
như sau: Bảng 16 


Ngày lọi lòng mẹ - 35°C 
Ngày thứ 2 - 34°C 


Ngày thứ 5 — 30-31% 
Ngày thứ 6 ~ 28 - 29°C 
Ngày thứ3-332C — Ngày thứ 7-26 - 272C 
Ngày thứ 4 ~ 3I-32°C Từ ngày thứ 8 đến cai sữa - 23 - 25"C 

Để đảm bảơ được nhiệt độ thích hợp nói trên cho lợn 
con, đặc biệt vào những tháng mùa đông, ngoài ô úm lợn 
con ra thì phải có bóng đèn sưởi (bóng đèn hồng ngoại 
hoặc bóng điện có công suất 100W). 

- Nhận biết để biết nhiệt độ đủ hay là thiếu đối với 

lợn con như sau: 


- Lợn con nằm chồng chất lên nhau và run rẩy tức là 
lợn con bị lạnh. 

- Khi lợn con nằm tản xa bóng điện và mỗi con một nơi 
như vậy là lợn quá nóng (trong trường hợp như vậy phải xem 
lại độ cao của bóng đèn sưởi để điều chỉnh cho thích hợp). 
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Lợn con không đủ ấm (nằm chồng chất lên nhau) 


- Tập ăn sớm cho lợn con. 
+ Ưu điểm: 
Lợn con biết ăn sớm nhanh lớn hơn 
Đỡ hao mòn lợn nái mẹ hơn. 
Thuận lợi hơn để có thể cai sữa sớm lợn con. 
* Chất lượng thức ăn tập ăn cho lợn con phải giầu đạm 
và năng lượng (đạm thô 20%, năng lượng trao đổi 3200kcal). 
* Kĩ thuật tập ăn sớm: 
Bắt đầu từ 10 ngày tuổi, thức ăn để riêng trong máng tập 
ăn lợn con. 
Từ tập ăn đến khoảng 7 kg thể trọng dùng thức ăn tiền 
khởi động (prestart feed). 


Từ 7-15 kg dùng thức ăn khởi động (start feed). 

Khi chuyển từ một loại thức ăn này sang một loại thức ăn 
khác phải chuyển đân trong 3-4 ngày. 

Công thức ăn cho lợn con tập ăn 


Bột ngô 267 
Bột cá nhạt loại 120 - 

Bột ngô vàng 30 
Khó đậu tương 10 
Đường LÔ 
Bột xương 2 
Premix vitamin 0,3 
Khoáng vi lượng 0,5 
Muối 0,5 


Tiêm sắt cho lợn con: Tiêm 200mg Fedextran/ ! lợn 
con một lần tiêm vào ngày thứ 3 sau khi đẻ hoặc IÔØmg tiêm 
vào ngày thứ 3 sau khi đẻ và 100mg tiếm lần 2 vào ngày thứ 
10 sau khi đẻ. 

Thiến lợn con: Lợn đực không để lại làm giống thì 
nên thiến vào lúc 2 tuần tuổi. 

Chuyển ghép con nuôi: Trong chăn nuôi lợn nái 
thường xẩy ra việc chuyển ghép một số lợn con từ các nái đẻ 
nhiều sang các nái đẻ ít hoặc ghép các ổ có ít con với nhau để 
một lợn mẹ nuôi. Trong các trường hợp khác người ta ghép 
con để làm cân bằng số con mỗi ổ. Tuy nhiên chỉ nên chuyển 
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lợn con sau khi lợn con đã được bú sữa đầu của me đẻ và chỉ 
nên chuyển trong vòng 24 giờ, Dối với việc ghép sang mẹ 
nuôi là nái đẻ sau (ghép lùi), chậm nhất không quá 36 giờ 
trước khi vú thừa của mẹ nuôi hết sữa. 


Trong các trường hợp khác, người ta ghép lợn con cho 
mẹ nuôi để trợ giúp những con lợn chậm lớn. Người ta dùng 
con nái có năng suất sữa tốt đẻ trước và cai sữa sớm (trước 2l 
ngày tuổi) để nuôi các con chậm lớn của các đàn khác cùng 
ghép vào. Như vậy, chỉ số lứa đẻ của lợn nái sẽ bị giảm do 
tăng thời gian nuôi con. 

Trong ghép con nuôi, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đẻ lây 
truyền bệnh do chuyển lợn con ghép từ nái này qua nái khác. 
Thường những con còi cọc, nhỏ và yếu ớt hoặc lợn con của các đàn 
có bệnh hoặc nghi có bệnh thì không nên ghép mà nên huỷ. 

3.3. Kĩ thuật cai sia lợn con: 

Tuổi cai sữa lợn con giống ngoại có thể vào lúc 14, 
21,28 ngày tuổi, phụ thuộc vào điều kiện chăn nuôi của từng 
cơ sở, từng gia đình (bao gồm điều kiện chuồng trại, chất 
lượng thức ăn, trình độ quản lý). 

* Biện pháp cụ thể: 

+ Không cai sữa lợn con khi trong đàn đang có lợn 
con ốm. 

+ Giảm lượng thức ăn vào ngày cai sữa và mội số 
ngày kế tiếp. 

+ Chuyển đối thức ăn dần dần, không đột ngột. 
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* Giảm lượng thức ăn: 

- Ngày cai sửa giám 1/2 lượng thức ăn so với ngày 
trước ngầy cai sữa, 

- Ngày tiếp theo giảm 1/3 lượng thức ăn so với ngày 
trước ngày cai sữa. - „.. 

- Ngày tiếp theo giảm 1/4 lượng thức ăn so với ngày 
trước ngày cai sữa. 

Sau đó quan sát nếu thấy lợn con không có vấn đẻ về 
tiêu hoá cho ăn mức bình thường như trước ngày cai sữa 
rồi tăng dần theo nhu cầu của lợn con, 

Bảng 17. Lượng thức ăn cho lợn con tập ăn và lợn 
COn CAI Sữa: 


Tuân tuổi Thức än/cor/ngày (gam) Tủng số (gam) 
L2 xe Dê 300-2000 
5 350 
400 
7 300 
8 600 
9 700 
10 : 800-909 
Lưu ý: 


+ Đối với lợn con vào những ngày đầu sau cai sữa, 
khi đuổi sang ð chuồng khác nếu đúng vào những 
tháng(ngày) lạnh mùa đông khi nhiệt độ thấp dưới 21°C 
thì lợn con cần phải được che chắn và sưởi ấm, 
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Lợn con sau cai sữa ăn ở máng ăn chia ngăn 


+ Đối với chuồng lợn con sau cai sữa càng giữ 
được khô ráo bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, tốt nhất là 
lợn con được nuôi trên chuồng cũi cách mặt đật 30-40 cm, 
với máng ăn phân ô đủ cho mỗi lợn con (dài 20 cm), vòi 
nước uống đủ nước sạch và lắp ở độ cao thích hợp (25 cm 
kể từ nền chuông hoặc nền sàn cũi). 
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HƯƠNG %. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỮN THỊT 


4. 1. Mục tiêu cần đạt trong chăn nuôi lợn thịt. 

- Lợn tăng trọng nhanh. 

- Tiêu tốn thức ăn thấp nhất. 

- Thịt lợn có chất lượng cao (nhiều nạc, ít mỡ, an 
_ toàn đối với sức khoẻ của người tiêu dùng. 

4.2. Các giống lợn nuôi thịt: 

- Nuôi lợn lai giữa các giống ngoại (lai 2 giống, lai 3 
giống. lai 4 giống hay lai giữa 2 hoặc 3 hoặc 4 dòng lợn với 
nhau) đều cho năng suất cao hơn so với nuôi thịt giống thuần 
chứng ở cùng một điều kiện nuôi dưỡng là nhờ ưu thế lai. 

- Nên chọn nuôi thịt là lợn lai giữa hai giống Landrace 
và Yorkshire hoặc là lợn lai giữa mẹ là nái lai Fl(Landrace X 
Yorkshire) phối với đực Dưroc, hoặc là lợn lai 4 hoặc 5 máu 
của trại lợn giống hạt nhân Tam điệp - Ninh Bình. 

- Các loại lợn lai 1/2; 3/4 hoặc 7/8 máu ngoại. 

4.3. Kỹ thuật chọn lợn con giống để nuôi thịt: 


- Nên chọn những lợn con khoẻ mạnh (lông, da mịn, dáng 
đi nhanh nhẹn), không có khuyết tật như úng rốn, khèo chân. 


- Lợn trường mình, vuông vai nở, lưng rộng, phầm ăn. 
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- Trọng lượng bất đầu nuôi đối với lợn giống ngoại 
nên từ I8-25kg (2-3 tháng tuổi). 

a/ Chăm sóc nuôi dưỡng lợn thịt. 

Bảng 18: Yêu cầu về dinh dưỡng trong khẩu phần 
nuôi lợn thịt. 


Chỉ tiêu 18-430 31-460 61-100 | 
Đạm thô (9%) J718 — 15 l3 | 
Năng lượng trao đổi (kcal/kg) 3200 3i00 3000 ị 


Lyzin (%) L,Í 


— 


* Phương pháp ước lượng mức ăn cho Í lợn (ngày. 

+ Loại lợn đến 30 kg = trọng lượng lợn x 5,2% 

Ví đụ: lợn nặng khoảng 25 kg = 28 x 5,2% = :,30 
kg/ngày. 

+ Loại lợn từ 30-70kg = trọng lượng lợn x 4,2% 

Ví dụ: Lợn nặng khoảng 68kg x 42 %  = 
2.9kg/ngày 

+ Loại lợn từ 70-L00 kg = trọng lượng x 3,2%. 

Ví dụ: lợn 82 kg x 3,4% = 2,79 kg/ngày. 

Cách cho ăn: 

- Đến 60 kg cho ăn 3 bữa/ngày. 

- Từ óI-100kg cho ăn 2 bữa/ngày. 


- Giai đoạn từ 65-100kg khi giảm từ 15-20% thức ăn 
So với mức ăn tự do. 
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Bảng 19: Khẩu phần thức ăn cho lợn lai (neoại x nội) nuôi thịt 


Loại thức ăn (%) Khối lượng Khối lượng Khối lượng 
I0-30kg — 31-60kg 6[ - 100 kg 
TY b_——=ẻ< "` 
Cám 42 42 40 
Tấm 20 ¬ - 
Bột cá § 6 6 
Khô đỏ tương I0 Lõ 6 
Bột xương l 1 | 
Premix VTMI— Khoáng | | ] 
Tổng số (%) 100 L00 100 
NLTĐ (Kcal/Kg} 31041 3010 2918 
Protein thô (%) 17.50 15.28 13,50 
Bảng 20: Khẩu phân thức ăn cho lợn lai (ngoại x nội) nuôi thịt 


Loại thức ăn ('%) 


Ngô 

Tâm 

Cám 

Cơm khô 

Bã bìa, rượu khô 

t Bội cá 

Khô lạc 

Bột đá 

Premix VTM-Khoáng 


Công thức thức ăn 


| Tổng số (%) 


NLTĐ (Kcal/kg) 
Protein thô (%) 
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Bảng 20: Khẩu phần thức ăn cho lợn lai (ngoại x 
ngoar) và lợn ngoại nuôi thịt (theo 3 giai đoạn) 


Loại thức ăn (%) | Khối lượng 


10-30 kg 
Tấm, bột ngô 30 30 
Cám 50 60 60 
Bột cá 1Ô 7 5 
Khô lạc 9 5 4 
Vỏ sò nghiền 0.5 
Muối 9,5 
Tổng số 
NLTĐ 28641 
(Kcalkg) 


Protein thô (%) 
* Chuồng trại cho lợn thịt 


Dài máng ăn phải đủ rộng để lợn thịt không chen chúc, 
xô đẩy nhau (đảm bảo độ dài máng là O,3m/1 lợn thịt). 

Nước ưống đủ, thường xuyên và sạch (10-12 lợn/ 1 
núm uống), núm uống để ở độ cao thích hợp cho từng độ 
tuổi (Trong một chuồng nên lắp đặt 2 núm uống - 1 thấp 
và Ì núm cao hơn tương ứng với độ cao 35 và 50 cm). 

Nền chuồng có độ dốc 2-3% để thoát nước tốt. 

Tiểu khí hậu trong chuồng thoáng, ấm về mùa đông, 
mát về mùa hè. 

Mật độ chuồng môi thích hợp - nên 15-20 lợn/1 ô chuồng. 

Phân và nước giải được xử lý tốt không gây thối, ô nhiễm. 
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HƯƠNG 5. KỸ THUẬT PHĂM SÚC, NUÔI DƯỠNG, KHAI THẮC 
VÀ SỬ DỤNG LỰN ĐỰC SIỐN6 


L/ Vai trò lợn đực giống: Trong chăn nuôi lợn, đực giống 
đóng một vai trò cực Kì quan trọng vì: 

+ Cung cấp nguồn gen cải tạo nắng suất chất lượng 
đàn giống. 

+ Là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ 
thai, số con đẻ ra mỗi lứa 

+ Ảnh hưởng lớn đến số lượng và chất lượng sản phẩm. 

Ví dụ : 

+ Một lợn nái một năm đẻ 2 lứa như vậy chỉ ảnh 
hưởng tới 18-22 lợn con. 


+ Một lợn đực nhẩy trực tiếp (2nái/tuần) ảnh hưởng 
tới 1000 lợn con mỗi năm. 


+ Một lợn đực thụ tỉnh nhân tạo (cho khoảng 20 nái / 
tuần) sẽ ảnh hưởng tới 20000 lợn con / năm. 


IUChọn lợn đực hậu bị: 

1- Các giống lợn ngoại hiện có Ở miền bắc Việt Nam: 

a - Các giống đực thuần: landrac ©, Yorkshie, 
Duroc, mei shan , Pietrain 
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b — Các lợn đực tại :LY „ YXI,, PxY (402).vv..... 

Nhìn chung các đực lai có sự phát triển tính dục 
nhanh hơn so với bình quán của bố mẹ. Thí nghiệm lai 
giữa Duroc và Hamsia và ngược lạt đã vượt giống bố mẹ 
l6%về khối lượng địch hoàn và 25% số lượng tỉnh trùng 
trong dịch hoàn lúc 7,5 tháng tuổi 

2- Chọn đực giống : 

đ- Chọn về Hguồn gốc - 

Chọn những con có lý lịch rõ ràng, bố đạt đặc cấp 

và mẹ đạt từ cấp I trở lên (Tốt nhất từ đàn cao sản ) 

b- Chọu lọc bản thân: 

+ Qua kiểm tra cá thể đực giống cần đạt được những 
tiêu chuẩn sau: 

- Tăng trọng đạt : 700 g-800 g / Ngày . 

- Tiêu tốn thức àn : 2,§-3.0 kø /Ngày . 

- Độ dày mỡ lưng < 15 mm (iúc 90 Kg). 

- Phẩm chất tính dịch đạt : V>200ml, Az0,7. VAC 


>l5 tý, Acrosom bình thường >85%, Tỷ lé tỉnh trùng kỳ 
hình <20%. 

+ Quả chọn lọc về ngoại hình: 

Ngoại hình phải mang được các nết đặc trưng của 
giống đó, các bộ phận cơ thể cần cân đối hài hoà, liên kết 
chắc chắn. 
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- Phần cổ: dài, không chọn những con cổ ngắn 
không hợp chặt chẽ với đầu và vai. 

- Phần ngực: Rộng, không sâu, không nên chọn 
những con ngực lép, sâu. 

- Phần hmg: Hơi cong rộng, dài, liên kết tốt với phần 
vai và mông, loại những con lưng võng. 

- Phần đùi : Dài, bề mặt rộng, đầy đặn, không chọn 
những con đùi hẹp lép. 

- Chân: Thẳng, chắc, cổ chan ngắn khoẻ, không chọn 
những con chân yếu , đi bàn chân có hình chữ Xx. chữ O. 

- Vú : Chọn những con có I2 vú trở lén, các núm vú 
nổi rõ cách đều nhau. 

- Lông: Thưa bóng mượt, màu lông điển bình cho 
từng giống. 

- Da : Mỏng hồng hào, không có bệnh ngoài da, màu 
lông điển hình cho từng giếng. 

- Đuôi : Khấu đuôi to, quãn xoắn. 

- Dịch hoàn: Can đối, to, nổi rõ, gọn chắc, không 
chọn những con cà lệch, cà ấn, cà bọng, xệ. da dịch hoàn 
ghẻ nấm. 

- Móng chân : Bằng, hai ngón chân to, ngón ngoài 
hơi rộng và đài hơn ngón trong mội chút. Không chọn 
những con móng quá chỗe , doãng rộng móng lệch nứt hà. 


- Cần chọn kỹ về độ vững chắc của chân bởi vì : 


-Nếu chân sau yếu con đực sẽ không giao phối được 
lâu, vì khi nhẩy giá trọng tâm đồn lên hai chân saư nhiều. 
- Nếu chân trước yếu sẽ làm giảm ham muốn phối giống.. 

- Chân quá dài sẽ rất khó khăn khi đứng lên vì vậy 
tăng khả năng chấn thương chân 

Bởi vậy khí chọn cần quan sát kỹ từng bộ phận. 
đặc biệt quan tâm đến hai hòn cà, bốn chân, khả năng đi 
lại, khả năng đứng lên tự nhiên, thoải mái, đễ dàng. 

c- Chọn lọc qua đánh giá đời sau: Phần này rất mất 
thời gian, do vậy song song với quá trình kiểm tra cá thể 
người ta tiến hành vỏ béo anh chị em ruột, hoặc anh chị em 
1/2 ruột thịt để kiểm tra khả năng tăng trọng, tiêu tốn thức 
ăn và đặc biệt là phẩm chất thịt . Sau đó kiểm tra qua đời 
sau, khi đánh giá chắc chắn con đực thì tỉnh đông lạnh 
được tiến hành phôí giống hay huỷ bỏ. Tất nhiên đó là việc 
làm tốn kém. 

II Nuôi đưỡng và chăm sóc đực giống: 

a- Nuôi đường: 

Thức ăn cho lợn đực cần đủ đạm, năng lượng, 
khoáng chất và giầu vitamin. Cần điều chỉnh lượng thức ăn 
theo tuổi, thể trạng con đực, số lần lấy tỉnh, nhiệt độ môi 
trường và các yếu tố khác v.v... 

Bình thường lợn đực hậu bị 7- 12 tháng tuổi ăn từ 
I,8-2,0 kg / ngày 
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~._ Lợn đực trưởng thành ( > 12 tháng tuổi ) ăn từ 2 3- 
2,3 kg/ ngày 

Bảng 21: Tiêu chuẩn thức ăn hỏn hợp cho lợn đực 
(TCVN1974- 1994) 


Chỉ tiêu | Đực hậu bị. | Đực trưởng thành ` 
- ï SG RE =—= 

-Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) | 3000 3000 

-Hàm lượng protein thô (%) | 17 15 

-Hàm lượng xơ thô (%)} | 7 H 

- Hàm lượng can xi (% ) | 0/7 0.7 

-Hàm lượng phốt pho (%) | 05 | 0,5 

-Hàm lượng lysine (%) In 08 | 

-Hàm lượng methyonie (%) =.: 0,5 | 0.4 =] 


Có thể dùng thức ăn của lợn nái nuôi con cộng với 
thức ăn của lợn con từ 15-30 kg (mỗi loại 50%) 

s Chú ý : 

- Nên bổ sung 0,2 kg giá đỗ/con/ngày. Nếu mức khai 
thác tỉnh trong tuần tăng từ 1-2 lần thì cộng thêm 0,5 Kg 
thức ăn/ngày. Mùa đông lượng thức ăn cao hơn mùa hè 
0,2-0,4 kg/ ngày. 

“Tránh để đực quá béo sẽ làm cho chân móng yếu, 
chớng mệt khi phối giống, cảm hứng yếu và tốn thức ăn vô lý. 

- Tránh để lợn đực quá &ây sẽ dẫn đến phẩm chất tỉnh 
kém, không đủ sức phối giống và thời gian sử dụng ngắn 

b- Chăm sóc đực giống : 
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- Có chế độ vận động thường xuyên 1 tuần 2lần, mỗi 
lần 30 phút vào buổi sáng. 

- Thường xuyên tắm chải cho lợn đực. 

- lưu ý về nhiệt độ của chuồng nuôi . Nhiệt độ thích 
hợp là 23-25°C, nếu nóng quá lợn sẽ giảm tính thèm ăn, 
giảm ham muốn phối giống, giảm khả nãng sinh tỉnh và 
khả năng thụ thai. Muốn biết lợn có bị nóng quá hay 
không ta cần quan sát nhịp thở của lợn, nếu > 40 lân / phút 
(BT: 15-20 lân/ phút) cần tìm cách giảm nhiệt (các thí 
nghiệm đã chỉ ra rằng nếu stress nhiệt trong 2-3 ngày sẽ 
làm giảm tỷ lệ thụ thai của lợn đực tới 4-6 tuân sau đó). 
IY- Quản lý và sử dụng đực giống : 

4. Sự thành thục về tính và thể vóc: 

- Từ 5-6 tháng tuổi khi đạt P=70-80 kg lợn đực đã 
bắt đầu theo đuổi con cái và có khả năng xuất tính. 

- Từ 7 tháng tuổi khi đạt trọng lượng 90 kg lợn đực 
bắt đầu SX tỉnh trùng thành thục và có thể thụ thai được, 
Song không nên sử dụng đực ở giai đoạn này vì sẽ ức chế 
quá trình phát triển và giảm thời gian sử dụng, 

- Thời gian khai thác tỉnh thích hợp khi lợn đực được 
8-9 tháng tuổi với thể trọng >120 kg. 

b-Số lần khai thác tính : 

+ổ tháng tuổi 7 ngày khai thác tỉnh 1 lần. 

+ T2 tháng tuổi 3 ngày khai thác tinh 1 lần . 
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+ >l12 tháng tuổi 2 ngày khai thác tỉnh I lần. 

Nếu khai thác nhiều quá giới hạn cho phép thì tỉnh 
trùng sẽ loãng, thời gian sử dụng đực ngắn. 

Nếu khai thác quá thưa chất lượng tính sẽ kém (chết 
nhiều) giảm hưng phấn.sinh dục, giá một liều phối sẽ cao. 
HI / Quy trình công nghệ thụ tỉnh nhân tạo lợn 
1. Ưu điểm trong thụ tỉnh nhân tạo lợn 

a-Về mặt kỹ thuật chăn nuôi : 

- Đẩy nhanh, rộng hơn quá trình cải tiến di truyền. 

- Cho phép các cá thể có thể trọng 'à kích thước 
khác nhau đều tham gia được quá trình phốt giống. 

b-Về mặt thà. V: 

- Giảm thấp nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiêm . 

- Tránh được stress cho vật nuôi. 

c- Về lợi ích kinh tế : 

- Giảm được số lợn đực. 

- Giảm thời gian cho một lần phối giống. 

2. Huấn luyện đực nhảy giá 


a-Mục đích: Làm cho lợn đực nhầy lên giá đẻ có thể 
khai thác được tỉnh dịch. 


b- Chuẩn bị đực giống 
~-Tiến hành huấn luyện từ lúc đực được 6-7 tháng tuổi 
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-Những đực đã dùng phối giống trực tiếp cũng có thể 
huấn luyện nhây giá song sẽ khó khăn hơn so với việc 
huấn luyện đực hậu bị. 

c- Chuẩn bị giá nhấy: 

-Giá có thể làm cố định hoặc di chuyển được, song 
giá phải thật vững chấc. „ 

- Chiều cao của giá ngang với tầm mắt của lợn đực 
và đẻ ở tư thế thật để dàng thoải mái cho lợn đực nhầy. 

d-Kích thích lợn đực: 

-Bôi vào giá nhầy những mùi có tác dụng kích thích tính 
dụccủa con đực như : nước tiểu, các chất tiết ở âm hộ của con 
cái động dục, tỉnh địch hoặc keo phèn của con đực khác. 

-Khi con đực đi quanh giá nhẩy người huấn luyện 
cần gây sự chú ý của con đực bảng cách giả tiếng rên của 
con cái, thổi vào mặt con đực, dùng lợn mồi (nhỏ thì có thể 
đật lên giá, lớn thì nhốt ở gầm giá.) 

-Thời gian huấn luyện không nên kéo dài quá, Buổi 
sáng khoảng l5 phút và buổi chiều cũng chỉ nên 15 phút. 

- Thời gian làm quyen với giá khoảng 1-2 tuần. thời 
gian giữa hai lần khai thác từ 3-4 ngày. 

3. Kỹ thưật khai thác tỉnh dịch 

- Ô lấy tỉnh cần được thiết kế đúng cách: 

Không nên sử dựng ô quá rộng, diện tích thích hợp 
nên]à 2.2 m x 02,7 m. 
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- Nền chuồng cần có độ nhám , có thể dùng tấm 
nhựa phủ lên nền chuồng. 


- Nên sử dụng giá nhẩy có thể điều chỉnh được độ cao, 
- Phải có lối thoát cho người lấy tịnh, 


- Lợn đực cần phải tắm TửỬa sạch sẽ „thường xuyên cắt 
bỏ lông ở bao qui đầu, 


~ Lau sạch bao qui đâu bằng khăn giấy dùng một lần 
nặn bỏ hết địch chứa trong bao qui đầu, 


- Khi khai thác tịnh cần dùng dụng cụ hứng tỉnh 
Đằng cốc giấy 2 lần, nếu khong có điêu kiện thì dùng cốc 
thuỷ tỉnh đã được hấp, sấy khử trùng . 


- Cầm dương Vật ngang hoặc cao hơn bao quy đầu, 
loại bỏ phần trong suốt ban đầu 


- Cần khai thác cạn đẻ tăng tính hăng của con đực . 
4. Kỹ thuật kiểm tra tỉnh dịch : 


a-Mâu sắc : bình thường tỉnh địch có mầu trắng sữa 
: Nếu có mầu đồ tỉnh địch đã có lẫn máu, Nếu có mâu 
xanh thì tỉnh địch đã có lẫn mủ . 


Mùi : hơi tanh ` 
Kiểm tra trên kính hiển vị : 
~ Rất tốt : Tất cả Cuộn sóng . 


- Tốt : Từng đám Cuộn sóng . 
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- Trung bình: Từng đám hoạt động nhưng không 
thành sóng. 


- Kém: Tính trùng hoạt động ngoe nguầy. 
- Rất kém: không có tinh trùng . 
b.. Tỉnh dịch cần đạt các tiêu chuẩn sau: 


- A> 0/7; Acrosom > 85%; Tỷ lệ kì hình < 20%; 
Tổng số tinh trùng tiến thẳng > 15 tỷ / I lần xuất tinh. 


Š - Kỹ thuật pha chế tỉnh dịch : 


+ Sau khi kiểm tra tỉnh nguyên nên pha tỉnh ngay 
được thì tốt ,tuy nhiên nếu chỉ lấy phần đặc thì sau 10-15 
phút còn lấy toàn bộ có thể sau 30-60 phút pha cũng được. 

+ Réót từ từ môi trường vào tĩnh'dịch không nên làm 
ngượclại (Nhiệt độ của môi trường cần nâng lên 37'c) Nên 
pha làm 2 đợt : đợt 1 rót một lượng môi trường bằng lượng 
tỉnh địch đã khai thác được để sau 5-10 phút rồi rót tiếp 
lượng môi trường dự định pha (Đợt 2). 


+ Chất lượng nước cất dùng trong môi trường pha 
loãng tỉnh dịch lợn tối thiểu phải là nước cất hai lần Tốt 
nhất vẫn là dùng nước cất hai lần đã khử 1 on và sứ lý qua 
chiêu tra cực tím . Theo một số nghiên cứu cho thấy dùng 
nước cất có chất lượng kém (nước cất 1lần) đã làm giảm tỷ 
lệ đe 8% và 0,7 lợn con sơ sinh / ổ. 

+ Môi trường pha loãng và bảo tồn tính địch lợn nên 
giữ ở nhiệt độ 5°*C . Nếu môi trường kém chất lượng (vàng 
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ố chảy nước ) nên loại bỏ. Môi trường pha chế tỉnh dịch 
sau khi pha chỉ sử dụng đến 24h . Chuẩn bị dung dịch pha 
loãng tỉnh dịch ít nhất 60 phút trước khi dùng(Để ổn định 
năng lực thẩm thấu và độ pH trong môi trường mới pha) 
Không được đun môi trường mới pha trong lò vi sóng . 

+ Bảo quản môi trường đã pha ở nhiệt độ — 4°C , khi 
pha loãng tinh dịch thì nâng nhiệt độ của môi trường lên 
37°C (cần thận khi đọc nhiệt kế). 

+ Khăn lọc bỏ keo phèn chỉ nên dùng 1 lần 

+ Tỷ lệ pha loãng tỉnh dịch lợn chịu ảnh hưởng của 
chất lượng của quá trình phóng tinh và cách lấy tinh (toàn 
bộ hay chỉ lấy phần có nhiều tỉnh trùng), nhưng phải đảm 
bảo trong một liều tỉnh có 2,5-3 tỷ tính trùng tiến thẳng. 

6 - Kỹ thuật bảo tồn và vận chuyển tỉnh dịch : 

+ Cần để tình dịch đã pha làm quyen với nhiệt độ 
phòngtừ 3-5h mới cho vào tủ bảo ôn thì sẽ chống chóang 
tốt hơn 

+ Nhiệt độ bảo tồn thích hợp với tỉnh dịch đã pha từ 
15-18°C, một số nghiên cứu cho thấy nếu để ở nhiệt độ 
20°C sẽ tốt hơn 17.7°C, nhưng điều cần nhất là dụng cụ giữ 
lạnh tính dịch phải hoạt động tốt và dao động nhiệt độ 
không nhiều. 

+ Cần đảo nhẹ lọ tính ngày 2-3 lần để tỉnh trùng 
phân bố đền lại trong môi trường như thế sẽ kéo đài thời 
gian bảo tồn hơn. 
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+ Các lọ tỉnh cần được đóng đầy để khi vận chuyển 
không bị sóng. 

+ Khi vận chuyển tỉnh cần nhẹ nhàng , tránh lắc và xóc. 

+ Tránh sự đao động nhiệt độ lớn và tia tử ngoại ảnh 
hướng tới liều tinh. , 
7. Kỹ thuật phổi giống : 

Sau khi xác định được chính xác thời điểm dẫn tỉnh 
như đã trình bày ở chương 2, người chăn nuôi cần nắm 
được và thao tác thành thạo kỹ thuật dẫn tinh cho lợn. 


Kỹ thuật dân tính cho lợn được thực hiện theo các 
bước như sau : 


+ Làm vệ sinh sạch sẽ âm hộ của con cái . 


+ Bôi trơn dẫn tinh quản , cần đảm bảo được đầu ốn; 
dẫn tỉnh bị chặn ở cổ tử cung. 


+ Để lợn cái tự hút tỉnh dịch, cần dùi một lỗ ở đáy lọ 
tinh để tỉnh dịch đễ đàng chảy vào tử cung của con cái. 


+ Sau khi đã hết tinh trong lọ, cần để nguyên dẫn 
tính quản trong trong đường sinh dục của con cái từ 5-10 
phút, đồng thời dùng tay xoa nhẹ hai mông hoặc dưới bụng 
của con cái để kích thích sự co rút của cổ tử cung nhằm 
hạn chế tinh dịch chảy ngược. 


+ Trước khi phối cho thêm vào một liểu tính 4UI 
oxytoxin để tăng tỷ lệ thụ thai và số con đẻ ra. 
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Bảng 22: Ảnh hưởng của oxytoxin đến tỷ lệ đẻ và số 
con sơ sinh / ổ 


Liệu pháp KTS không có kinh 


nghiệm 


KTS có kinh nghiệm [ Trung 
bình 


Tỷ ltđẻ | SCsơsinh Tỷ lệ đẻ | SC sơ sinh 


10,2 


Oxytoxin 


Ô oxyloxin 


- Trung bình 89,7 10,3 


+ Kiểm tra xem tỉnh dịch đã di chuyển lên phần trên của 
đường sinh dục con cái chưa bằng cách hạ ống dẫn tỉnh thấp 
hơn âm hộ, nếu không thấy tỉnh chảy ngược ra là tốt, 
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(HƯƠNG 6. CHUỒNG TRẠI TR0NG CHĂN NUỘI LỰN NGOẠI 


Trong chăn nuôi lợn, bên cạnh các yếu tố giống thức 
ăn, việc thiết kế xây dựng hệ thống chuồng trại công 
nghiệp hợp lý, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại lợn 
là một việc hết sức quan trọng, vì: 


- Nó đảm bảo cho.việc phát huy tối đa tính ưu việt 
của phẩm giống (khả năng sinh trưởng, phát triển, khả 
năng lợi dựng thức ăn, năng suất sinh sản... ). 


- Nó cho phép người chăn nuôi có thể điều chỉnh 
điều kiện tiểu khí hậu, chế độ ăn uống và vệ sinh thú y 
trong chuồng trại €ho phù hợp với yêu cầu của từng loại 
lợn, ở từng thời kỳ sản xuất và phát triển của chúng. 


- Nó giúp cho người chăn nuôi thuận tiện hơn trong 
việc quản lý đàn lợn, tiết kiệm được diện tích chăn nuôi và 
công chăm sóc nuôi dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả 
trong chăn nuôi lợn. 


I. Ảnh hưởng của các kiểu chuồng khác nhau đến điều 
kiện tiểu khí hậu và năng suất chăn nuôi lợn ngoại: 


1.!. Ảnh hưởng của chuồng trại đến tiểu khí hậu 
chuồng nuôi. 
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Nghiên cứu về các chỉ tiêu về hàm lượng khí độc, 
hàm lượng vi khuẩn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió của 
chuồng nuôi công nghiệp so với kiểu chuồng cũ (Kó4), kết 
quả thể hiện ở bảng 5. 

Số liệu ở bảng 5 cho thấy, chuồng công nghiệp đã 
góp phần cải thiện đáng kể tiểu khí hậu chuồng nuôi: hàm 
lượng các khí độc giảm 14,5 - 16,0%, ẩm độ giảm 2,5% và 
tốc độ gió tăng 62,22% so với kiểu chuồng Kó4 cũ. 


Bảng 23: Ảnh hưởng của chuồng trại đến tiểu khí hậu. 


Các chí tiêu Ngoài trời | Chuồng | Chuồng 


(Đo ở độ cao 0,5m từ nền cSng 
chuồng} nghiệp 


- Nồng độ khí độc (ppm) 
NHạ # - 40.0 


HạS 20,0 
CO, 36.390,0 


54,0 

- Tổng số vi khuẩn/ mỶ không 10.620,0 

DU 30,67 

- Nhiệt độ ("°C) 80.03 

- Ẩm độ (%) 21 

- Tác độ gió (m/nhút) 

(Nguồn: Phạm Nhật Lệ, 1998, Nguyễn Văn Đồng, 

Phạm Sỹ Tiệp, 2000) 
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1.2. Ảnh hưởng của chuồng trại đến năng suất 
chăn nuôi lợn. 


Tác động của chuồng trại đến năng suất sinh sản của 
lợn được thể hiện ở bảng 6. : 


Bảng 24. Ảnh hưởng của chuồng trại đến năng suất 
chăn nuôi lợn nái. 


Chỉ tiêu Chuồng K64cũ | Chuồng công 
nghiệp 


Số ồ theo đối (ổ) 

Số [lứa đẻ / nái/ nam (lứa) 

Số con sơ sinh sống/ ổ (con) 
Psơsmh/con (kg) 

Số con cai sữa (28 ngày) (con) 
P cai sữa / con (kg) 


Số con 60 ngày (con) 
P 60 ngày/con (kg) 


(Nguồn: Phạm Nhật Lệ, !998, Nguyễn Văn Đồng, 
Phạm Sỹ Tiệp, 2000). 

Bảng 6 cho thấy: Chuồng công nghiệp đã tác động rõ 
rệt đến năng suất sinh sản của lợn nái; Số lứa đẻ/ nái/ năm 
tăng từ Í,85 - 2,10 lứa; số con cai sữa tăng 3,25%; số con 60 
ngày tăng 8,0%; P60 ngày : tăng 8,5% so với chuồng k6 cũ. 
II. Những điều cân chú ý khi thiết kế xây dựng I trại lợn. 

2.1-Yêu cầu về khu đất xây dựng: Khu đất xây 
dựng trại lợn cần phải: 
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- Phù hợp với quy hoạch tổng thể của vùng, cao 
ráo, thoáng mát, thuận lợi cho thoát nước bằng phương 
pháp tự chảy. Nếu gần sông ngòi thì phải cao hơn mực 
nước dâng cao nhất hoặc đỉnh sóng cao nhất 0,5m. 

- Thuận tiện cho cung cấp điện, nước từ mạng lưới 
chung của khu vực hoặc có khả năng tự cung cấp nước tại 
hồ từ mạch nước ngầm. 

- Thuận tiện cho việc tổ chức đường giao thông để đảm 
bảo vận chuyển lợn giống, vật tư, thức ăn và sản phẩm của trại. 

2.2- Quy hoạch tổng thể mặt bằng: 

Căn cứ vào số lượng đàn lợn nái dự kiến nuôi, nhu 
cầu về xuất bán sản phẩm của từng trại mà có những quy 
mô xây đựng chuồng trại khác nhau. Có 2 mô hình phổ 
biến hiện nay về quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng 
cho một trại lợn ngoại khép kín từ lợn nái tới lợn choai 
xuất khẩu và lợn thịt, đó là: 

8) Mô hình mỗi chuông là Ï trại. 

Áp dụng cho các trại quy mô nhỏ. Với 10 - 20 đầu lợn 
nái. Trong 1 trại chỉ có 1 dãy chuồng gồm tất cả các loại lợn. 

Trong chuồng có đầy đủ tất cả các ô như: Ô cho lợn 
nái chửa, chờ phối; cũi cho lợn nái đẻ; cũi của lợn con sau 
cai sữa; ô chuồng lợn choai, lợn hậu bị, lợn thịt và ô 
chuồng cho lợn đực giống. 

- u điển: Chiếm diện tích nhỏ, dễ kiểm tra, chuyển đàn 

- Nhược điểm: Dễ lan truyền bệnh. 


89 


b) Mô hình một trại có nhiều chuông: 

Thường áp dụng cho các trại có quy mô trên 20 lợn 
nái. Trong một trại có các loại chuồng khác nhau cho từng 
loại lợn. Chuồng lợn nái chờ phối giống đến nuôi con; ô 
chuồng cho lợn đực giống; chuồng lợn con sau cai sữa (lợn 
úm); chuồng lợn choai, lợn hậu bị và chuồng lợn nuôi thịt, 
Khoảng ngăn cách giữa các chuồng là 8 - 10m. 

-_ Uw điểm: Thuận lợi trong thiết kế và vệ sinh dịch bệnh 

- Phù hợp với những trại có quy mô lớn. 

- Nhược điểm: Tốn nhiêu điện tích và vật liệu xây dựng. 

2.3- Cảnh quan môi trường và quan hệ hàng xóm. 

-- Khi thiết kế xây dựng trại lợn cần chú ý khoảng 
cách hợp lý đối với các đơm vị xung quanh, nhà ở và đường 
giao thông. ; 

Bảng 25: Khoảng cách ly vệ sinh tối thiểu từ Trại lợn 
đến các loại công trình xây dựng trong vùng 
[ STT | Đối tượng phái cách ly 


Khoảng cách tối thiểu 
đến Trại lợn(m). 


Đường giao thông 


-Đường ô tô 


- Đường xe lửa 
Khu dân cư 
Khu công nghiệp 


Công trình phục vự chăn nuôi 


~ Trạm thú y 
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[ - Khu lợn cách Iy |200 


- Bãi chôn gia súc 400 
| |-Lmổ | 200 Ì 
[5- - [ Các mại chăn nuối khác [5œ | 


( Nguồn: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3772- 83 ). 


- Thiết kế chuồng phải đơn giản chắc chắn, bền và 
gọn gàng sạch sẽ, hình dáng và màu sắc phải đẹp. 


- Trong thiết kế xây dựng phải chú ý đến phong 
cảnh xung quanh trại và điều kiện vệ sinh thú y; quản lý 
chặt chẽ việc xử lý phân và nước thải, giảm tối đa mùi hôi 
ảnh hưởng đến gia đình mình và những người xung quanh. 

- Phải chú ý đến những quan hệ xã hội khác: Thăm 
và tiếp thu ý kiến của những người xung quanh, đem biếu 
hàng xóm sản phẩm.thịt của mình và những dịp thích hợp... 

2.4- Phòng chống cháy, phòng chống sét. 

- Trong chuồng lợn nái đẻ và chuồng lợn con sau cai 
sữa luôn phải sử dụng bóng đèn điện sáng và sưởi ấm cho 
lợn con, không nên sử dụng các vật liệu đễ cháy như gỗ, 
bao tải, nhựa... 

- Phải có biện pháp phòng cháy theo điều lệnh phòng 
cháy chữa cháy của Nhà nước đã được ban hành. 


- Các vật liệu trong chồng nuôi lợn công nghiệp 
chủ yếu được thiết kế bằng sắt, do đó việc phòng chống 
sét cho chuồng trại phải hết sức chú ý (cho lắp đặt cột 
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thu lôi trên nóc chuồng, chặt bớt những cành cây cao 
gần chuồng lợn...). 

II. Phương pháp tính số lượng các ô chuồng cho từng 
loại lợn: 

Trong chăn nuôi, việc tính toán chu chuyển đàn để tăng 
tối đa số lượng vòng quay/ năm cho từng loại lợn trong trang 
trại là rất cần thiết. Chuồng trại với số lượng các ô chuồng hợp 
lý là yếu tố quan trọng nhất để nầng cao hiệu quả sử dụng 
chuồng và vốn lưu động cho nguươì chăn nuôi. 

Trong ] trại nuôi lợn nái ngoại khép kín từ nái sinh sản 
đến lợn choai xuất khẩu và lợn thịt, số lượng các ô chuồng 
dành cho từng loại lợn là rất khác nhau. Xin giới thiệu các 
công thức tính số lượng các ö chuồng cho từng loại lợn. 

Các dữ kiện cần thiết để tính toán số lượng các ô chuồng: 

Ví dụ: 1 trang trại dự kiến nuôi 20 con lợn nát sinh 
sản khép kín đến lợn choai xuất khẩu và lợn thịt, các dữ 
liệu để tính toán số lượng các ô chuồng như sau: 


Tổng số lợn nái dự kiến nuôi con 20 
Số lứa đẻ/nái/năm lứa 22 
Số ngày chờ trên chuồng đẻ ngày -— 7 
Số ngày lợn ná: nuôi con ngày 2B 
Số ngày trồng chuông uệ sinh Ngày 7 
số con cai sữa/ố con § 


Số ngày nuôi lợn con sau cai sữa đến 60 ngày tuổi ngày 34 
Số ngày nuôi từ 60 ngày tuổi đến xuất khẩu (40kg) ngày 30 
Số ngày nuôi từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng (10g) Ngày 110 
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Sau đây là các công thức tính số lượng các ô chuồng 
theo ví dụ trên: 
!LÔ chuông cho lợn nải sau cai siãa (nái chờ phối) 
và nát chứa: 
- Thời gian chiếm chuồng của lợn nái chờ phối và 
chửa (nếu tính một năm đẻ 2,2 lứa) : 365 ngày/2,2lứa - (7 
ngày trước khi đẻ + 28 ngày nuôi con + 7 ngày vệ sinh 
chuồng) = 124 ngày. 
- Số ngăn cần dự trữ là 10%. 
- Số ngăn nái chờ phối + chửa cần có: 
20 nái x 2,2 lứa / năm x 124 ngày chiếm chuồng x 110 
= l6 ngăn 


365 ngày x 100 
(Chú ý: Nếu cộng với 10% có nghĩa là nhân với 110 
chia cho 100). 
2. Ô cho lợn nái để và nuôi con: 
- Thời gian chiếm chuồng = 42 ngày. 
(Lợn nái vào cñũi trước 7 ngày + 28 ngày nuôi con + 
7 ngày trống chuồng vệ sinh). 
Số cũi để dự trữ chiếm 10% (khi có nhiều nái đẻ 
hơn số nhóm nái quy định). 
Vậy số cũi đẻ cần là: 
20 nái x 2,2 lứa/ năm x 42 ngày chiếm chuồng x !10 
——...-.--Yaaanaannaannaanann nan... =6 cũi 
365 ngày x 100 
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Chuồng úm cho lợn con sai Cai Sữa : 
- Thời gian chiếm chuồng: 


34 ngày (từ 28 ngày đến 60 ngày) + 7 ngày trống 
chuồng để vệ sinh) ~ 4] ngày, 


- Tỷ lệ ô dự trữ 10%. 
- Số ô chuồng úm của lợn con sau cai sữa là: 
20 nái x 2,2 lứa x 4 ngày x 110 
Nano. = 5,4 = 6 ô chuồng ứm. 
365 x 100 
4.Ô Chuông lợn choai, lợn thịt và hậu bị: 
4.1/Ô chuồng nuôi lợn choai xuất khẩu: 


- Thời gian chiếm chuồng: 7 ngày vệ sinh + 40 ngày 
nuôi = 47 ngày, 


- SỐ vòng quay chuồng / năm : 365 / 47 = 7/7 vòng quay. 
- Số lượng lợn nhốt /ô: 10 con, 
20 nái x 2,2 lứa x 8 con/ồ x | I0 
Ta có công thức: -.............._ =5,02 = 5ô. 
,Ÿ vòng x [0 con/ổ x 100 
4.2/Ô Chuông nhói lọn thịt và hậu bị: 
- Nếu toàn bộ lợn con chuyển sang nuôi thịt và chọn 


hậu bị (bình quân một ổ có § lợn con). 
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- Thời gian chiếm chuồng của lợn thịt: 7 ngày để 
trống chuồng vệ sinh + 1 10 ngày nuôi = 117 ngày. 

-_ Số vòng quay chuồng/ năm = 365 ngày / 117 ngày = 
3,2 vòng quay / năm. 

- Mỗi ô nhốt 10 con. 

20 nái x 2,2 lứa x 8 x 110- 
Ta có công thức: ------------------------------ =12,1= 12 ô. 
3,2 x 10 x 100 
IV. Thiết kế kiểu các ô (ngăn) chuông cho các loại lợn: 

4.1. Ô chuồng cho lợn nái chờ phối và chửa. 

Lợn nái chửa và chờ phối được nuôi trong các ô ngăn 
cách nhau bằng các vách ngăn. Kích thước các ô như sau: 
rộng: 0,65 - 0,70 m; cao 1,0 - 1,3 m; dài 2,2 - 2,4 m. Ở 
mỗi vách ngăn có các chấn song nằm ngang, khoảng cách 
giữa các chấn song ngang này là 15 cm. 


Lợn nái chờ phối và chửa nuôi trên sàn bê tông trong nông hộ 


Chuồng lợn nái chờ phối, chửa trên nền chuồng xi măng 

Số lượng vách ngăn được tính theo công thức: 

=n+l 

Trong đó: V : Số lượng vách ngăn; n: Số lượng các ô 
chuồng cần có. : 

- Nền chuồng: Nền chuồng cho lợn nái chửa và chờ 
phối có thể là bê tông liền khối, có độ đốc 3 - 5”, hoặc làm 
sàn bằng sắt tròn $10 với khoảng cách giữa các nan là 1,0 
cm, hoặc sàn bằng các tấm đan bê tông (hình 4). 

- Máng ăn: làm bằng bê tông hoặc bằng lim loại. Máng 
bê tông: có kích thước rộng 40 cm, phân nhô ra ngoài hành 
lang 10 cm, phần ở trong chuồng 30 cm; chiều đài máng tùy 
thuộc vào số lượng vách ngăn ô chuồng lợn nái chờ phối và 
nái chửa. Máng kim loại: Kích thước rộng 35 cm; dài 50 cm; 
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máng làm bằng tôn hay bằng thép Inox dày 1mm, có cần để 
xoay ra ngoài sau khí cho lợn ăn xong. 

- Núm nước uống: cao 85cm từ mặt sàn chuồng, lắp 
ở phía trên của máng ăn. 

+ u điểm của các ô lợn nái chờ phốt và lợn nái chữa: 

- Có thể cung cấp được chính xác số lượng thức ăn cho từng 
lợn nái (phụ thuộc vào tuổi, thời gian chửa, điêu kiện sức khỏe). 

- Thuận tiện trong việc phát hiện động dục, phối 
giống và kiểm tra có chửa). 

- Lợn nái được yên tĩnh hơn, ít hoạt động trước 
và trong khi ăn, đỡ xảy thai. 

+ Nhược điểm: 

- Lợn ít được vận động, vấn đề về móng cần phải lưu ý hơn. 

+ Yêu cầu về vật liệu: Vách ngăn được làm bằng sắt 
tròn $ 16 - ở 18; các vách ngăn được chôn chắc chắn dưới 
nền xi măng: nền có độ dốc 3 - 5°, phía sau có rãnh sâu 5 - 
7cm. Mô hình các loại nên và rãnh thoát phân của chuồng 
lợn nái chờ phối và nái chửa như ở hình 4. 

+ Yêu cầu về điều kiện tiểu khí hậu: Nhiệt độ chuồng: 
18 - 202C. Độ ẩm: 65 - 70%. Tốc độ gió: 0,3 - 0,4 mựs. 

4.2. Ô chuông cho lợn nái đẻ: 


Với mục tiêu hạn chế đến mức tối đa tỷ lệ chết, tỷ lệ 
còi cọc của lợn con từ sơ sinh đến khi cai sữa, trước khi đẻ 
7 ngày, lợn nái được chuyển về chuồng lợn đẻ, ổ đây, 
chúng được nhốt trong các cũi. Cũi lợn nái nuôi con có 
kích thước như sau: 
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Dài: 2,2 - 2,4 m. Rộng: 1,7 - 2,1 m. Cũi gồm 3 ô: Ô 
lợn mẹ ở giữa và 2 ô lợn con ở 2 bên. 


- Ô lợn mẹ có kích thước: Cao:1,0 - !,3 m. Rộng: 0,7 
m. Dài 2,2 m (nếu máng än là máng treo) và 2,4 m (nến 
máng ăn là máng bê tông). 


Phía sau của ô lợn mẹ phải thiết kế I thanh chắn 
ngang cách cánh cửa ra vào của lợn mẹ là 30 em để lợn mẹ 
khi đẻ được dễ dàng và không đè vào con khi nằm xuống. 
Hai bên vách ngăn của ô lợn mẹ nên thiết kế sao cho thanh 
chắn ngang cuối cùng phải nằm cách mặt sàn ít nhất 40 cm 
để lợn con không bị mắc kẹt khi bú hàng vú trên của lợn 
mẹ. Trong ô lợn mẹ phải thiết kế 1 máng ăn cho lợn mẹ, 
nếu máng tôn, phải có độ dày 1 mm, phía trên của máng ăn 
là núm nước uống với độ cao 85 cm tính từ mặt sàn. 


- Máng ăn cho'lợn mẹ: 
Máng bê tông Máng treo (kim loại) 
Rộng: 0,40 m. 0,35 m. 
Đài: 0.60 m. 0,50 m, 


'- Ô lợn con: Có 2 ô nằm ở 2 phía của ô lợn mẹ. 

Ô nhỏ có kích thước như sau: Cao: 0,5 m, rộng: 0,4 
mm, ôày thường mắc một vòi nước uống cho lợn con, nứm 
uống có độ cao là 15 - 20 cm tính từ mặt sàn, áp lực dòng 
chảy ở vòi nước cho lợn con từ 0,5 - 0,6 lí/ phút. 

- Ô lớn cũng có chiều cao là 0,5 m, rộng 0,7 - 0,8 m, 
trong ô này người ta để 1 máng tập ăn hình tròn và một ô 
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nhỏ để sưởi ấm cho lợn con với kích thước 0,6 x 0,8 x 0,5 
m, phía trên của ô sưởi ấm này treo I bóng đèn hồng ngoại 
250 kw, dưới đáy có I tấm gỗ để lợn con nằm. 

Cả 2 ô cho lợn con đều có chiều dài bằng chiều dài 


Cũi lợn nái đẻ và nuôi con trong nông hộ tại Hà tây 
( lợn mẹ trên sàn bê tông, lợn con trên sàn nhựa) 
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- Cũi lợn nái đẻ có sàn cao cách mặt đất 0,2 - 0,3m, 
có tác dụng tốt trong việc thông gió, tránh ẩm, vệ sinh cho 
lợn mẹ và lợn con. 

- Lợn nái được nuôi nhốt trong cũi sẽ hạn chế đè con; đồng 
thời có điều kiện sưởi ấm và tập ăn sớm cho lợn con và có điều 
kiện sử dụng núm nước uống và máng ăn riêng cho lợn con. 

+ Yêu câu về vật liệu: 

- Sàn lợn mẹ: bằng tấm đan bê tông có khe thoát 
nước, chiều rộng khe: 1,0 - 1,5 cm. Sàn lợn con : làm bằng 
nhựa hoặc bằng các nan sắt $8 - $10. 

- Khung cũi lợn mẹ: làm bằng sắt tròn @16 cao 1,3m, Vách 
ngăn ô lợn con: có khung bằng sắt tròn ¿È l6; các chấn song bằng 
sắt tròn j8, cao 5Ocm, khoảng cách giữa các chấn song là 5 cm. 

+Yêu cầu về điều kiện tiểu khí hậu: Nhiệt độ cho lợn 
mẹ: 18 - 209 C. Nhiệt độ cho lợn con: 28 - 30%C. Độ ẩm: 
60 - 65%. Tốc độ gió: 0,2 - 0,3 mự/s. 

4.3. Ô chuônẻ cho lợn con sau cai sữa (từ 28 - 60 
ngày tuổi). 

Ln con những ngày đầu sau cai sữa thường gập Stress 
bất lợi cho sinh trưởng, phát triển của chúng: lợn vừa chuyển 
từ môi trường bú sữa mẹ là chủ yếu sang môi trường tự lập 
. hoàn toàn, nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể duy nhất từ 
thức ăn. Lợn con cũng thường bị xáo trộn vào các lô khác nhau 
_ theo trọng lượng nên thường kém ăn, dễ bị lây nhễm bệnh tật. 
- Do đó, lợn con phải được sống trong điều kiện khô ráo, vệ 
sinh, có nhiệt độ và điều kiện tiểu khí hậu thích hợp . 
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- Kích thước chuồng úm lợn con sau cai sữa như sau: 
Rộng: 1,5 m, dài: 2,0 m, thành chuồng có độ cao 80 - 85 
cm cho lợn con không nhảy ra ngoài. Khoảng cách giữa 
các chấn song của thành chuồng là 10 cm. Chuồng có sàn 
cao cách mặt đất 30 - 60 cm. 


- Sàn chuồng: được làm bằng các tấm nhựa chuyên dụng, 
hoặc hàn bằng sắt tròn $ 8 theo dạng giát giường với khe hở 
giữa các thanh là 0,8 — 1,0 cm. 

- Nước uống cho lợn con được cung cấp qua vòi tự 
động cao 25 cm từ mặt sàn. 

- Máng ăn: Dùng máng dài 2,0 m rộng 20 cm (ống 
nhựa PVC ¿ 200 xẻ đôi). Trên có nắp được chia thành 10 
ngăn mỗi ngăn có kích thước 20 x 20 cm. 


Chuồng nuôi lợn con sau cai sữa 
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Lợn con được nuôi nhốt trong ô Úm từ sau cai sửa 
28 ngày (P=7-—8 kg) cho đến 6Ô ngày tuổi với P = 18 — 
20 kg thì được chuyển về chuồng nuôi hậu bị và lợn thịt. 

- Nhiệt độ chuồng: 23 - 24°C. Độ ầm: 65 - 70%. Tốc 
độ gió: 0,3 - 0,4 m/s. 

4.4. Ô chuông lợn cho choai, lợn thịt. 

Chuồng lợn choai, lợn hậu bị và lợn thịt thường được 
thiết kế nuôi trên nên xi măng. Xung quanh có các tấm 
ngăn với các chấn song sắt đảm bảo cho chuồng được 
thông thoáng, thường dùng sắt tròn @l4 - È16. Các tấm 
ngăn có độ cao là 0,8 m đảm bảo để lợn không nhảy được 
ra ngoài, khoảng cách giữa các chấn song là 10 cm. 

- Diện tích chuồng cho lợn choai, lợn hậu bị và lợn 
thịt như sau: Bảng 26 


”—” Điện tích 
chuồng/lợn 


Trọng lượng lợn (kg) 


15—40 0,5 - 0,6 m2 
| — 40-6 _ | 06-07m2 
| — 65-10 | 08:09m2 


- Máng ăn cho lợn có thể làm bằng tôn, Inox hoặc 
bằng bê tông với chiều rộng trong lòng máng là 0,40 m. 
Máng ăn được thiết kế sao cho phần ở trong chuồng rộng 
khoảng 30 cm, còn phần ngoài chuồng là 1Ũ em để thuận 
tiên cho việc đổ cám vào máng khi cho lợn ăn. 

.- Chiểu rộng ô chuồng bằng chiều đài của máng 
(3.0m cho 10 lợn); chiều dài của ô khoảng 3,0m. Chuồng 
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lợn thịt nên thiết kế thành các ô nhỏ như vậy nhằm tránh 
những tác động Stress (cắn nhau, tranh giành thức ăn) làm 
giảm tăng trọng lợn. 

- Nền chuồng bằng bê tông, chắc chắn, không trơn 
trượt, có độ đốc 3° - 5°, hoặc làm sàn xi măng hay sàn sắt 
nếu có điều kiện. 


M 


Chuồng lợn chơai với sàn bằng thép ® 8, máng ăn bằng 
nhựa PVC có chia ngăn. 


Chuồng lợn choai, lợn thịt (nền xi măng, máng ăn bê 
tông) trong nông hộ 
103 


- Chuồng đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về 
mùa hè, nên có rèm che bớt ánh sáng cho lợn thịt glai đoạn 
65 - 100 kg. 

- Nhiệt độ chuồng: 16-17 độ C. Độ ẩm: 65 - 70%. 
Tốc độ gió: 0,3 - 0,4 má. 

4.5.Chuồng nuôi lợn đực làm việc 

- Thần kinh của lợn đực giống luôn luôn ở trạng thái 
hưng phấn, con vật luôn hoạt động, do đó chuồng cho lợn 
đực giống yêu cầu phải thoáng mát và chắc chắn. 

- Diện tích chuồng lợn đực thường là 1,8 x 2,0m (nếu 
chỉ để nuôi nhốt) hoặc 2,5 x 2,5m/ 1 lợn đực (nếu vừa làm 
chuồng nuôi vừa làm nơi phối giống). Tấm ngăn bằng các 
chấn song sắt ¿16, hàn chắc chắn, cao 1,3m để đảm bảo 
lợn đực không nhảy ra ngoài. 

- Nền chuồng được thiết kế bằng bê tông liền khối, 
mặt nền phải chắc chắn, không trơn trượt để bảo vệ móng 
chân cho lợn đực giống. Độ dốc của nên từ 3 - 5°. 

- Chuồng lợn đực giống thường được bố trí ở cạnh 
các ô lợn chờ phối. 

- Máng ăn: Có thể làm bằng Inox hoặc bằng bê tông 
dài 0,50m, rộng 0,40m. Máng được thiết kế sao cho một 
phần chiểu rộng được nhô ra ngoài hành lang để người 
chăn nuôi thuận tiện hơn khi đổ cám vào máng ăn cho lợn. 

- Nước uống: Qua vòi tự động với chiều cao từ 88 - 
90cm tính từ nền chuồng. 
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- Nhiệt độ chuồng: 15 - 16 độ C. Độ ẩm: 65 - 70%. 
Tốc độ gió: 0,3 - 0,4 m/s.. : 


Chuồng nuôi lợn đực giống 


Yêu cầu về chiều cao của núm nước uống cho lợn 
Bảng 27 


Loại lợn Chiều cao của núm uống (cm) 


——— |amsa 


Lợn con bú sữa 


Lớn on t8 - 25 ke 
Lợn choai từ 25 - 50 kg 
90 


Vuông góc 90 độ 


Lợn từ 50 kg trở lên 


Lợn đực 


IH. Chống nóng, chống lạnh và thông thoáng cho lợn: 
Nóng, lạnh và thông thoáng sẽ ảnh hưởng đến sinh 
trưởng và sinh sản của lợn. 
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Š.I. Chống nóng cho lợn: Vào mùa hè, nhiệt độ 
ngoài trời thường dao động từ 31 - 34°C, có ngày lên tới 
37 - 38°C. Do đó: 

Mái chuồng lợn phải cao và nên làm bốn mái. Xung 
quanh có tường cao 0,8 - 1,0 m, phần trên là lưới sắt, đảm 
bảo thông thoáng tự nhiên. Mô hình và kích thước của 
chuồng 4 mái như ở hình 9. 

Những ngày nắng nóng, phải làm mát cục bộ cho lợn như: 

- Sử dụng nước phun trên mái nếu mái lợp bằng tôn, 
ngói hoặc fibroximăng. 

- Sử dụng vòi nước nhỏ giọt trên đầu và lưng lợn nái 
(chủ yếu cho lợn nái chờ phối và nái chửa). 

- Sử dụng quạt trần hoặc quạt tường cho lợn nái nuôi 
con và lợn con. 

- Che chắn tránh nắng chiều chiếu trực tiếp vào lợn. 


Chuồng lợn nái đẻ và nuôi con có hệ thống bạt che 
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Cổng ra vào trại với hố sát trùng 


3.2. Chống lạnh cho lợn: 


- Do sử dụng chuồng trống (chỉ có lưới sắt xung 
quanh), nên cần có bạt che chắn chuồng vào ban đêm, lúc 
mưa hoặc khi mùa đông, gió mùa, thời tiết giá lạnh. 

- Luôn luôn giữ chuồng khô ráo, đảm bảo duy trì và 
đáp ứng nhiệt độ theo yêu cầu của từng loại lợn, nhất là 
đối với lợn con theo mẹ và lợn con sau cai sữa. 
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